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	Số: 79/NQ-HĐND
	Cao Bằng, ngày 09 tháng 12 năm 2022


NGHỊ QUYẾT
VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 TỈNH CAO BẰNG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 
KHÓA XVII KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 52/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 77/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng sửa đổi một số điều của Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/2020/NQ- HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng;
Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết số 86/NQ- HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng (lần 2); Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng (lần 3);
Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023.
Xét Tờ trình số 3015/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Cao Bằng; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Cao Bằng là 4.625.466 triệu đồng (chi tiết như biểu số 1 kèm theo), gồm:

1. Vốn ngân sách nhà nước (theo Quyết định giao kế hoạch năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ): 4.082.966 triệu đồng. Trong đó:

a) Vốn ngân sách địa phương: 1.113.551 triệu đồng. Trong đó:

- Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước: 800.051 triệu đồng.

- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 300.000 triệu đồng.

- Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 13.500 triệu đồng.

 (chi tiết như biểu số 2 kèm theo)
b) Nguồn vốn ngân sách trung ương: 2.969.415 triệu đồng. Trong đó:

- Vốn trong nước: 1.763.900 triệu đồng. Trong đó:

+ Vốn trong nước đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 1.067.900 triệu đồng (chi tiết như biểu số 3 kèm theo).
+ Đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc, liên kết vùng, đường ven biển, dự án trọng điểm khác: 500.000 triệu đồng (chi tiết như biểu số 4 kèm theo).
+ Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội: 196.000 triệu đồng (chi tiết như biểu số 5 kèm theo).
+ Các chương trình mục tiêu quốc gia: 1.158.344 triệu đồng (chi tiết như biểu số 6 kèm theo).
- Vốn nước ngoài: 47.171 triệu đồng (chi tiết như biểu số 7 kèm theo).
2. Bổ sung ngoài kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao: 542.500 triệu đồng. Trong đó:

a) Vốn nước ngoài vay lại từ Chính phủ: 10.800 triệu đồng (chi tiết như biểu số 7 kèm theo).
b) Nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác: 531.700 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm tăng thu từ nguồn thu sử dụng đất): 450.000 triệu đồng.

- Nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh: 32.600 triệu đồng.

- Nguồn thu hợp pháp khác: 49.100 triệu đồng.

 (chi tiết như biểu số 8 kèm theo).
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Đối với việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 202 3 nguồn vốn ngân sách địa phương: Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án điều chỉnh, bổ sung, xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	
	CHỦ TỊCH 




Triệu Đình Lê


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Bieu ngan sach




_1735540089/Bieu ngan sach.zip


Bieu ngan sach.xls

Nội dung XD


						NỘI DUNG,  BIỂU MẪU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023


			TT			NỘI DUNG			CHI TIẾT			Biểu mẫu			GHI CHÚ


			1			Thuyết minh			Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, lập kế hoạch đầu tư công năm 2023			Nội dung theo hướng dẫn tại Phần III, Mục B của công văn hướng dẫn			Các đơn vị, địa phương báo cáo


			2			Biểu tổng hợp			Ước tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 của đơn vị, địa phương			Biểu mẫu số 1			Các huyện, thành phố, Ban QLDA ĐT&XD tỉnh báo cáo


			3			Biểu chi tiết ngân sách địa phương			Chi tiết tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023			Biểu mẫu số 2			Các đơn vị, địa phương có dự án đầu tư công từ nguồn vốn NSĐP báo cáo


			4			Biểu chi tiết ngân sách trung ương (vốn trong nước)			Chi tiết tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023			Biểu mẫu số 3			Các đơn vị, địa phương có dự án đầu tư công từ nguồn vốn NSTW (vốn trong nước) báo cáo; Đối với kế hoạch vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia (mục B): các huyện/TP báo cáo


			5			Biểu chi tiết ngân sách trung ương (vốn nước ngoài)			Chi tiết tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023			Biểu mẫu số 4			Các đơn vị, địa phương có dự án đầu tư công từ nguồn vốn NSTW (vốn nước ngoài) báo cáo


			6			Biểu chi tiết nguồn thu hợp pháp khác			Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật			Biểu mẫu số 5			Các đơn vị, địa phương có dự án đầu tư công từ nguồn thu hợp pháp khác báo cáo


						Chú ý: Ngành/lĩnh vực đề nghị báo cáo đầy đủ và đúng tên, thứ tự theo Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020; Tham khảo danh mục tại phụ lục danh mục ngành, lĩnh vực kèm theo








B1 Tổng hợp


			Tỉnh Cao Bằng


			Biểu số 1


			TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 TỈNH CAO BẰNG


			(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)


			Đơn vị: Triệu đồng


			STT			Nguồn vốn						Kế hoạch năm 2022																											Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025			Kế hoạch Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội			Nhu cầu Kế hoạch năm 2023
(SL gửi BCSĐ 7/10/2022)			Kế hoạch năm 2023			Chênh lệch nhu cầu và thông báo dự kiến của Bộ KHĐT			Ghi chú


									Kế hoạch			Kế hoạch			Giải ngân từ 01/01/2021 đến 31/7/2022						Giải ngân từ 01/01/2022 đến 31/10/2022						Ước giải ngân từ 01/01/2022 đến 31/12/2022						Ước giải ngân từ 01/01/2022 đến 31/01/2023


															Tổng số			Tỷ lệ			Tổng số			Tỷ lệ			Tổng số			Tỷ lệ			Tổng số			Tỷ lệ


			1			2			3			3			4			5			4			5			6			7			4			5			6			11			3			7			5 = 3-4			8


						TỔNG CỘNG (I+II)			3,347,041			4,319,518			623,372			1			1,104,199			25.6%			3,424,465			79.3%			3,962,400			91.7%			19,275,860			196,000			4,751,288			4,625,466			125,822


			I			VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (theo Quyết định số 1513/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ)			3,344,714			4,031,667			623,372			1			1,040,645			25.8%			3,224,300			80.0%			3,674,549			91.1%			15,599,166			196,000			4,735,417			4,082,966			652,451


			A			Vốn ngân sách địa phương			1,141,280			1,141,280			195,452			17.1%			351,318			30.8%			1,014,300			88.9%			1,141,280			100%			3,652,197			- 0			944,767			1,113,551			-168,784			Biểu số 2


			1			Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước			771,980			771,980			167,612			21.7%			292,944			37.9%			705,000			91.3%			771,980			100%			2,470,697			- 0			772,813			800,051			-27,238			Biểu số 2, mục A


			1.1			Tỉnh bố trí			656,183			656,183			65,184			9.9%			183,879			28.0%			595,000			90.7%			656,183			100%			1,817,942						645,130			672,351			-27,221			Mục A1


			1.2			Huyện bố trí			115,797			115,797			102,428			88.5%			80,378			69.4%			110,000			95.0%			115,797			100%			652,755						127,683			127,700			-17			Mục A2


			2			Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất			300,000			300,000			4,805			1.6%			21,206			7.1%			240,000			80.0%			300,000			100%			1,000,000						150,000			300,000			-150,000			Biểu số 2, mục B


			3			Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			15,000			15,000			7,625			50.8%			8,979			59.9%			15,000			100%			15,000			100%			75,000						15,696			13,500			2,196			Biểu số 2, mục C


			4			Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương			54,300			54,300			15,411			77.3%			28,189			51.9%			54,300			100%			54,300			100%			106,500						6,258			- 0			6,258


			5			Các Chương trình mục tiêu quốc gia																																													- 0


			5.1			Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS&MN																																													- 0


			5.2			Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới																																													- 0


			5.3			Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững																																													- 0


			B			Vốn ngân sách trung ương			2,193,269			2,890,387			427,920			0			689,327			23.8%			2,210,000			76.5%			2,533,269			87.6%			11,946,969			196,000			3,790,650			2,969,415			821,235


			1			Vốn trong nước			1,750,576			1,212,576			340,266			28.1%			522,617			43.1%			990,000			81.6%			1,092,576			90.1%			7,073,417			196,000			2,329,110			1,763,900			565,210


			1.1			Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực			1,212,576			1,212,576			340,266			28.1%			522,617			43.1%			990,000			81.6%			1,092,576			90.1%			4,377,417						1,233,110			1,067,900			165,210			Biểu số 3


			1.2			Đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc, liên kết vùng, đường ven biển, dự án trọng điểm khác			538,000																														2,500,000						900,000			500,000			400,000			Biểu số 4


			1.3			Chương trình phục hồi phát triển kinh tế-xã hội																																	196,000			196,000			196,000			196,000			- 0			Biểu số 5


			2			Vốn nước ngoài			442,693			442,693			87,654			19.8%			157,888			35.7%			415,000			93.7%			442,693			100%			1,397,195			- 0			48,741			47,171			1,570			Biểu số 7


			2.1			Vốn nước ngoài không giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước			442,693			442,693			87,654			19.8%			157,888			35.7%			415,000			93.7%			442,693			100%			1,397,195						48,741			47,171			1,570


			2.2			Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước			- 0			- 0																																	- 0			- 0			- 0


			3			Các Chương trình MTQG						1,235,118			- 0			- 0			8,822			1%			805,000			65.2%			998,000			80.8%			3,476,357						1,412,799			1,158,344			254,455			Biểu số 6


			3.1			Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS&MN						515,722									4,221			0.8%			340,000			65.9%			415,000			80.5%			1,818,564						930,902			656,800			274,102


			3.2			Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững						495,706									4,601			0.9%			320,000			64.6%			398,000			80.3%			1,324,873						471,897			441,554			30,343


			3.3			Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới						223,690									- 0			0.0%			145,000			64.8%			185,000			82.7%			332,920						10,000			59,990			(49,990)


			II			TỈNH BỔ SUNG (Ngoài Quyết định số 1513/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ)						287,851			- 0			- 0			63,555			22.1%			200,165			69.5%			287,851			100%			3,676,694									542,500


			II.1			VỐN NƯỚC NGOÀI VAY LẠI TỪ CHÍNH PHỦ			10,165			10,165												0.0%			10,165			100%			10,165			100%			257,112						15,871			10,800			5,071			Biểu số 7


			II.2			NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC(1)						277,686			- 0			- 0			63,555			22.9%			190,000			68.4%			277,686			100%			3,419,582			- 0			- 0			531,700						Biểu số 8


			1			Nguồn tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm nguồn thu sử dụng đất)						140,586									32,526			23.1%			100,000			71.1%			140,586			100%			2,075,435									450,000


			2			Nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh						137,100									31,028			22.6%			90,000			65.6%			137,100			100%			1,295,047									32,600


			3			Nguồn thu hợp pháp khác						- 0																											49,100									49,100


						(1) Bao gồm:
1. Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 200.000 triệu đồng;
2. Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 1.500 triệu đồng.


			III			VỐN TỪ NGUỒN THU HỢP PHÁP CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VI SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DÀNH ĐỂ ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT			2,327			2,327									- 0			0.0%			- 0			0.0%			2,327						41,527						50,000			50,000						Biểu số Phụ lục 1


			1			Nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương						200,000						0.0%			20,884			10%			182,000			91%			200,000			100%			- 0


			2			Nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh						195,000						0.0%			22,277			11%			175,000			90%			195,000			100%			- 0


			3			Nguồn thu hợp pháp khác


			IV			Vốn nước ngoài vay lại từ Chính phủ (nguồn vay bổ sung từ trả nợ gốc)						10,165												0%			10,165			100%			10,165			100%





Admin:
DA đường 208 khả năng không giải ngân hết


Admin:
số thực tế giao
NQ 195 tỷ


Admin:
số thực tế giao
NQ 200 tỷ





B2 Chi tiet NSĐP


			Tỉnh Cao Bằng


			Biểu số 2


			CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023


			(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)


			Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Chủ đầu tư			Kiểu DA			Mã dự án			Địa điểm XD			Năng lực thiết kế			Thời gian KC-HT			Quyết định đầu tư									Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020						Kế hoạch năm 2022																								Lũy kế vốn đã bố trí  đến hết KH năm 2022						Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025												Nhu cầu kế hoạch năm 2023
(Số liệu BC BKH và HĐND lần 1, chưa điều chỉnh KH 2022 theo NQ 56)												Kế hoạch năm 2023												Số liệu xin ý kiến			Điều chỉnh theo góp ý 
CỦA CÁC CƠ QUAN, CĐT						Điều chỉnh theo góp ý
CÁC THÀNH VIÊN UB 
và cập nhật sau khi điều chỉnh KH 2022 (trong tháng 11)									Kế hoạch vốn NSĐP còn lại cần bố trí  năm 2024-2025 của từng dự án			Ghi chú


																											Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT																		Giải ngân từ 1/1/2022 đến 15/7/2022						Giải ngân từ 01/01/2022 đến 30/9/2022						Ước giải ngân từ 01/01/2022 đến 31/01/2023


																														Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSĐP			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSĐP			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSĐP			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSĐP			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSĐP			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSĐP			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSĐP			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSĐP									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSĐP									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSĐP												GIẢM			TĂNG			GIẢM			TĂNG			LÝ DO


																																																																											Tổng số			Trong đó:									Tổng số			Trong đó:									Tổng số			Trong đó:


																																																																														Thu hồi các khoản vốn ứng trước			Thanh toán nợ XDCB (nếu có)									Thu hồi các khoản vốn ứng trước			Thanh toán nợ XDCB (nếu có)									Thu hồi các khoản vốn ứng trước			Thanh toán nợ XDCB (nếu có)


			1			2									3			4			5			6			7			8			9									10			11									12			13			12			13			12			13			14			15			20			21			22			23			24			25			16			17			18			19																								20


						TỔNG SỐ																								27,014,629.234			3,053,493.127			- 0			- 0			447,351.060			331,793.614			50,815.566			45,585.120			65,011.220			60,954.950			425,050.060			309,492.614			771,359.963			575,042.285			11,348,013.735			3,081,394.483			49,000.000			25,000.000			3,779,384.433			938,509.000			- 0			4,023.208			3,650,301.947			1,113,551.000			- 0			- 0			1,113,551.000


			A			Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước																								14,320,000.234			2,657,507.127			105,060.758			82,360.549			328,591.614			252,234.614			30,469.320			30,469.320			55,503.489			55,503.493			306,290.614			229,933.614			566,795.963			416,828.285			6,099,336.474			2,470,697.287			- 0			- 0			2,287,638.433			772,813.000			- 0			4,023.208			1,907,009.551			800,051.000			- 0			- 0			800,051.000															- 0


			A1			Tỉnh bố trí																								13,667,245.234			2,004,752.127			37,149.000			37,149.000			168,777.144			92,420.144			- 0			- 0			9,691.861			9,691.861			146,476.144			70,119.144			291,184.493			141,216.815			5,446,581.474			1,817,942.287			- 0			- 0			2,011,663.713			496,838.280			- 0			- 0			1,779,309.551			672,351.000			- 0			- 0			671,351.000


			A.1.1			Trả nợ gốc các dự án ODA trong giai đoạn 2021-2025			Sở Tài Chính																																	6,966.000			6,966.000									2,100.845			2,100.845			6,966.000			6,966.000			12,185.671			12,185.671			45,485.192			45,485.192									11,842.583			11,842.583									11,500.000			11,500.000									11,500.000


			A.1.2			Trả phí, lãi vay các dự án ODA			Sở Tài Chính																																																															14,760.000			14,760.000																					3,985.000			3,985.000															3,985.000									Sở TC đề nghị bổ sung


			A.1.3			Phân bổ cho các ngành, lĩnh vực																								13,667,245.234			2,004,752.127			37,149.000			37,149.000			161,811.144			85,454.144			- 0			- 0			7,591.016			7,591.016			139,510.144			63,153.144			278,998.822			129,031.144			5,386,336.282			1,757,697.095			- 0			- 0			1,999,821.130			484,995.697			- 0			- 0			1,763,824.551			656,866.000			- 0			- 0			659,851.000


			I			Quốc phòng																								96,143.000			72,143.000			37,149.000			37,149.000			3,181.000			3,181.000			- 0			- 0			1,081.000			1,081.000			3,181.000			3,181.000			38,149.000			38,149.000			54,000.000			30,000.000			- 0			- 0			20,494.000			20,494.000			- 0			- 0			16,494.000			16,494.000			- 0			- 0			20,394.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới năm 2023																								2,000.000			2,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			2,000.000			2,000.000			- 0			- 0			2,000.000			2,000.000			- 0			- 0			2,000.000			2,000.000			- 0			- 0			2,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


						Dự án nhóm C


			1			Xây dựng nhà tiểu đội dân quân thường trục xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh			Bộ CHQS			KCM						Khâm Thành,
huyện Trùng Khánh						2023			1968/QĐ-SXD
11/10/2022			1,000.000			1,000.000																																							1,000.000			1,000.000									1,000.000			1,000.000									1,000.000			1,000.000									1,000.000																		- 0


			2			Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc UBND xã Kéo Yên (cũ) làm nhà tiểu đội dân quân thường trực xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng			Bộ CHQS			KCM						xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng						2023			1982/QĐ-SXD
03/10/2022			1,000.000			1,000.000																																							1,000.000			1,000.000									1,000.000			1,000.000									1,000.000			1,000.000									1,000.000																		- 0


			(2)			Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư																								2,000.000			2,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			2,000.000			2,000.000			- 0			- 0			200.000			200.000			- 0			- 0			200.000			200.000			- 0			- 0			200.000


			1			Xây dựng nhà tiểu đội dân quân thường trực xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng			Bộ CHQS			CBĐT												2024			2150/QĐ-UBND; 12/11/2021			1,000.000			1,000.000																																							1,000.000			1,000.000									100.000			100.000									100.000			100.000									100.000																		900.000


			2			Xây dựng nhà tiểu đội dân quân thường trực xã Cách Linh, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng			Bộ CHQS			CBĐT												2024			2151/QĐ-UBND; 12/11/2021			1,000.000			1,000.000																																							1,000.000			1,000.000									100.000			100.000									100.000			100.000									100.000																		900.000


			(3)			Các dự án đầu tư cho khu vực phòng thủ huyện có tính chất mật (trong đó: 4 DA khởi công mới, 3 DA chuẩn bị đầu tư)			Bộ CHQS			KCM																		92,143.000			68,143.000			37,149.000			37,149.000			3,181.000			3,181.000			- 0			- 0			1,081.000			1,081.000			3,181.000			3,181.000			38,149.000			38,149.000			50,000.000			26,000.000			- 0			- 0			14,294.000			14,294.000			- 0			- 0			14,294.000			14,294.000			- 0			- 0			14,294.000																		- 0


			II			An ninh và trật tự, an toàn xã hội																								393,000.000			50,000.000			- 0			- 0			58,000.000			26,000.000			- 0			- 0			208.535			208.535			58,000.000			26,000.000			58,000.000			26,000.000			150,000.000			50,000.000			- 0			- 0			133,825.433			24,000.000			- 0			- 0			20,000.000			10,000.000			- 0			- 0			24,000.000


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023																								393,000.000			50,000.000			- 0			- 0			58,000.000			26,000.000			- 0			- 0			208.535			208.535			58,000.000			26,000.000			58,000.000			26,000.000			150,000.000			50,000.000			- 0			- 0			133,825.433			24,000.000			- 0			- 0			20,000.000			10,000.000			- 0			- 0			24,000.000


						Dự án nhóm B


			1			Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Cao Bằng			Công an tỉnh			CT						Phường Đề Thám, TPCB, tỉnh Cao Bằng									3957/QĐ-BCA-H02 ngày 31/5/2022			393,000.000			50,000.000									58,000.000			26,000.000						- 0			208.535			208.535			58,000.000			26,000.000			58,000.000			26,000.000			150,000.000			50,000.000									133,825.433			24,000.000									20,000.000			10,000.000									24,000.000			14,000.000												Theo đề xuất của CA tỉnh, KH 2023 30 tỷ (vốn ko GN đc, cần kéo dài đã 16 tỷ)			14,000.000


			IV			Khoa học, công nghệ:																								3,498.999			3,498.999			- 0			- 0			1,600.259			1,600.259			- 0			- 0			1,460.000			1,460.000			1,600.259			1,600.259			3,100.259			3,100.259			3,498.999			3,498.999			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			398.740			398.740


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 20213																								3,498.999			3,498.999			- 0			- 0			1,600.259			1,600.259			- 0			- 0			1,460.000			1,460.000			1,600.259			1,600.259			3,100.259			3,100.259			3,498.999			3,498.999			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			398.740			398.740


						Dự án nhóm C


			1			Xây dựng hạ tầng triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa tỉnh Cao Bằng			Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng			CT						TPCB			Hệ thống truy xuất nguồn gốc, modul tiếng Anh, tiếng Trung; các điểm hỗ trợ truy xuất			2021-2023			2637/QĐ-UBND, 24/12/2020			3,498.999			3,498.999									1,600.259			1,600.259									1,460.000			1,460.000			1,600.259			1,600.259			3,100.259			3,100.259			3,498.999			3,498.999																					398.740			398.740									- 0						398.740									KH 2022 đã điều chỉnh  giảm 389,74 tr; bổ sung lại trong năm 2023			- 0


			V			Phát thanh, truyền hình, thông tấn																								10,000.000			10,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			10,000.000			10,000.000			- 0			- 0			10,000.000			10,000.000			- 0			- 0			500.000			500.000			- 0			- 0			10,000.000


			(1)			Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư																								10,000.000			10,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			10,000.000			10,000.000			- 0			- 0			10,000.000			10,000.000			- 0			- 0			500.000			500.000			- 0			- 0			10,000.000


						Dự án nhóm C


			1			Đầu tư hệ thống thiết bị và chuyển đổi số quy trình nghiệp vụ sản xuát, hệ thống lưu trữ chương trình truyền hình HD của Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng			Đài PTTH Cao Bằng			CBĐT						Thành phố Cao Bằng						2023-2025			2178/QĐ-UBND, 18/11/2021			10,000.000			10,000.000																																							10,000.000			10,000.000									10,000.000			10,000.000									500.000			500.000									10,000.000									9,500.000						Chưa có QĐ phê duyệt BC KTKT, chuyển từ KCM sang CBĐT			9,500.000


			VI			Bảo vệ môi trường																								143,097.235			60,559.536			- 0			- 0			64,167.000			19,810.000			- 0			- 0			- 0			- 0			52,767.000			8,410.000			86,071.939			21,719.000			140,132.700			54,610.700			- 0			- 0			44,650.000			34,650.000			- 0			- 0			33,948.300			13,391.300			- 0			- 0			22,891.700


			VI.1			Môi trường																								64,999.600			44,999.600			- 0			- 0			14,200.000			14,200.000			- 0			- 0			- 0			- 0			2,800.000			2,800.000			14,200.000			14,200.000			65,000.000			45,000.000			- 0			- 0			36,000.000			26,000.000			- 0			- 0			11,799.600			11,299.600			- 0			- 0			20,800.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới năm 2023																								24,999.600			24,999.600			- 0			- 0			14,200.000			14,200.000			- 0			- 0			- 0			- 0			2,800.000			2,800.000			14,200.000			14,200.000			25,000.000			25,000.000			- 0			- 0			16,000.000			16,000.000			- 0			- 0			10,799.600			10,799.600			- 0			- 0			20,800.000


						Dự án nhóm C


			1			Xử lý rác thải ô nhiễm nghiêm trọng và xây dựng bãi rác mới tại xóm Nà Bao, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Nguyên Bình			KCM						NB			Xử lý rác thải ô nhiễm nghiêm trọng tại bãi rác thị trấn Nguyên Bình; xây dựng bãi rác mới tại xóm Nà Bao, xã Minh Tâm			2022-2024			2905/QĐ-UBND, ngày 30/6/2022			14,999.600			14,999.600									13,900.000			13,900.000															2,500.000			2,500.000			13,900.000			13,900.000			15,000.000			15,000.000									10,000.000			10,000.000									1,099.600			1,099.600									1,100.000			0.400												TMĐT phê duyệt thấp hơn CTĐT 0,4 trđ			- 0


			2			Xử lý, nâng cấp và cải tạo bãi rác thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Trùng Khánh			KCM						TK						2022-2024			2214/QĐ-UBND, ngày 22/11/2021			10,000.000			10,000.000									300.000			300.000															300.000			300.000			300.000			300.000			10,000.000			10,000.000									6,000.000			6,000.000									9,700.000			9,700.000									9,700.000																		- 0


			(2)			Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư																								40,000.000			20,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			40,000.000			20,000.000			- 0			- 0			20,000.000			10,000.000			- 0			- 0			1,000.000			500.000			- 0			- 0


			1			Xử lý chất thải của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng			Sở Y tế tỉnh Cao Bằng			CBĐT						Thành phố Cao Bằng, huyện Hà Quảng, huyện Quảng Hòa, huyện Bảo Lạc, huyện Hạ Lang, huyện Nguyên Bình, huyện Bảo  Lâm, huyện Hòa An						2023-2025			2190/QĐ-UBND, 18/11/2021; 20/NQ-HĐND, 25/5/2022			40,000.000			20,000.000																																							40,000.000			20,000.000									20,000.000			10,000.000									1,000.000			500.000									10,000.000									9,500.000						Chưa có QĐ phê duyệt BC KTKT, chuyển từ KCM sang CBĐT			19,500.000


			VI.2			Tài nguyên																								78,097.635			15,559.936			- 0			- 0			49,967.000			5,610.000			- 0			- 0			- 0			- 0			49,967.000			5,610.000			71,871.939			7,519.000			75,132.700			9,610.700			- 0			- 0			2,650.000			2,650.000			- 0			- 0			22,148.700			2,091.700			- 0			- 0			2,091.700


			(1)			Danh mục dự án dự kiến hoàn thành  năm 2023																								78,097.635			15,559.936			- 0			- 0			49,967.000			5,610.000			- 0			- 0			- 0			- 0			49,967.000			5,610.000			71,871.939			7,519.000			75,132.700			9,610.700			- 0			- 0			2,650.000			2,650.000			- 0			- 0			22,148.700			2,091.700			- 0			- 0			2,091.700


						Dự án nhóm B																														- 0			- 0


			1			Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai			Sở Tài nguyên và Môi trường			HT23			7771862			các huyện						2017-2023			1236/QĐ-BTNMT, 30/5/2016; 2082/QĐ-UBND, 28/10/2016; 816/QĐ-UBND 21/5/2020; 2592/QĐ-UBND  30/12/2021			78,097.635			15,559.936									49,967.000			5,610.000															49,967.000			5,610.000			71,871.939			7,519.000			75,132.700			9,610.700									2,650.000			2,650.000									22,148.700			2,091.700									2,091.700																		- 0			Đối ứng ODA; DA được bố trí 3 nguồn: NSĐP; ODA; Vay lại


			VII			Các hoạt động kinh tế																								12,664,500.000			1,680,486.592			- 0			- 0			18,901.000			18,901.000			- 0			- 0			- 0			- 0			8,000.000			8,000.000			72,515.739			18,901.000			4,724,885.261			1,508,986.592			- 0			- 0			1,750,100.000			355,100.000			- 0			- 0			1,633,441.396			561,643.041			- 0			- 0			542,875.285


			VII.1			Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản																								16,500.000			16,500.000			- 0			- 0			11,901.000			11,901.000			- 0			- 0			- 0			- 0			3,000.000			3,000.000			11,901.000			11,901.000			16,500.000			16,500.000			- 0			- 0			12,500.000			12,500.000			- 0			- 0			4,599.000			4,599.000			- 0			- 0			4,599.000																		- 0


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023																								16,500.000			16,500.000			- 0			- 0			11,901.000			11,901.000			- 0			- 0			- 0			- 0			3,000.000			3,000.000			11,901.000			11,901.000			16,500.000			16,500.000			- 0			- 0			12,500.000			12,500.000			- 0			- 0			4,599.000			4,599.000			- 0			- 0			4,599.000


						Dự án nhóm C


			1			Xây dựng khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Đề án nông nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng			Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng			CT															2700/QĐ-UBND ngày 31/12/2021
1569/QĐ-UBND ngày 27/10/2022			16,500.000			16,500.000			- 0			- 0			11,901.000			11,901.000			- 0			- 0			- 0			- 0			3,000.000			3,000.000			11,901.000			11,901.000			16,500.000			16,500.000			- 0			- 0			12,500.000			12,500.000									4,599.000			4,599.000									4,599.000																		- 0


			VII.2			Giao thông																								12,558,000.000			1,573,986.592			- 0			- 0			7,000.000			7,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			5,000.000			5,000.000			60,614.739			7,000.000			4,658,385.261			1,442,486.592			- 0			- 0			1,707,600.000			312,600.000			- 0			- 0			1,627,842.396			556,044.041			- 0			- 0			508,276.285


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023																								12,000.000			12,000.000			- 0			- 0			7,000.000			7,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			5,000.000			5,000.000			7,000.000			7,000.000			12,000.000			12,000.000			- 0			- 0			277,600.000			42,600.000			- 0			- 0			5,000.000			5,000.000			- 0			- 0			5,000.000


						Dự án nhóm C


			1			Đường nối nút giao I42 - I43 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên đường phía Nam Khu đô thị mới Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			UBND thành phố Cao Bằng			CT						TPCB			'Tổng chiều dài công trình L=344,40m			2022-2024			2239//QĐ-UBND, ngày 22/11/2021
1890/QĐ-UBND ngày 02/8/2022			12,000.000			12,000.000									7,000.000			7,000.000															5,000.000			5,000.000			7,000.000			7,000.000			12,000.000			12,000.000									6,000.000			6,000.000									5,000.000			5,000.000									5,000.000																		- 0


			(2)			Danh mục dự án khởi công mới năm 2023																								12,546,000.000			1,561,986.592			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			53,614.739			- 0			4,646,385.261			1,430,486.592			- 0			- 0			1,430,000.000			270,000.000			- 0			- 0			1,622,842.396			551,044.041			- 0			- 0			503,276.285


						Dự án nhóm B


			1			Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn)- Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)  theo hình thức đối tác công tư			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			KCM									115 Km đường cao tốc			Giai đoạn 1: 2020-2024; giai đoạn 2: sau năm 2025			1212/QĐ-TTg, 10/8/2020			12,546,000.000			1,561,986.592																																	53,614.739						4,646,385.261			1,430,486.592									1,400,000.000			250,000.000									1,622,842.396			551,044.041									483,276.285						9,616.660						54,251.096			bổ sung sau tăng/giảm các DA			879,442.551			Bố trí các nguồn: NSĐP; SD đất; NSTW; Tăng thu NSĐP


			VII.3			Khu công nghiệp và khu kinh tế																								90,000.000			90,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			50,000.000			50,000.000			- 0			- 0			30,000.000			30,000.000			- 0			- 0			1,000.000			1,000.000			- 0			- 0			30,000.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới năm 2023																								90,000.000			90,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			50,000.000			50,000.000			- 0			- 0			30,000.000			30,000.000			- 0			- 0			1,000.000			1,000.000			- 0			- 0			30,000.000


						Dự án nhóm B


			1			Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm điều hành, cổng và giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Chu Trinh			Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh			KCM						KCN Chu Trinh  thuộc xóm Nà Sảo, xã Chu Trinh, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			Đền bù GPMB, nhà quản lý vận hành và hạ tầng KT khu vận hành; xây dựng cổng, hàng rào KCN;…			2023-2026			07/NQ-HĐND ngày 25/5/2022			90,000.000			90,000.000																																							50,000.000			50,000.000									30,000.000			30,000.000									1,000.000			1,000.000									30,000.000									29,000.000						Chưa có QĐ phê duyệt DA, chuyển từ KCM sang CBĐT			49,000.000


			VIII			Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội																								58,000.000			55,500.000			- 0			- 0			7,961.885			7,961.885			- 0			- 0			1,841.481			1,841.481			7,961.885			7,961.885			7,961.885			7,961.885			41,500.000			31,500.000			- 0			- 0			24,599.797			24,599.797			- 0			- 0			23,538.115			23,538.115			- 0			- 0			23,538.115


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023																								8,000.000			8,000.000			- 0			- 0			2,500.000			2,500.000			- 0			- 0			1,469.783			1,469.783			2,500.000			2,500.000			2,500.000			2,500.000			5,000.000			5,000.000																					2,500.000			2,500.000


						Dự án nhóm C


			1			Xây mới trụ sở ủy ban nhân dân xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Hạ Lang			CT						Xã Thống Nhất						2022-2023			811/QĐ-UBND, 14/04/2022			8,000.000			8,000.000									2,500.000			2,500.000									1,469.783			1,469.783			2,500.000			2,500.000			2,500.000			2,500.000			5,000.000			5,000.000									2,500.000			2,500.000									2,500.000			2,500.000									2,500.000															Chuyển sang HT2023 theo ý kiến BNS			- 0


			(2)			Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023																								19,000.000			19,000.000			- 0			- 0			4,461.885			4,461.885			- 0			- 0			200.000			200.000			4,461.885			4,461.885			4,461.885			4,461.885			13,000.000			8,000.000			- 0			- 0			8,899.797			8,899.797			- 0			- 0			3,538.115			3,538.115			- 0			- 0			6,038.115


						Dự án nhóm C


			1			Xây dựng mới trụ sở làm việc UBND xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Nguyên Bình			CT			7960532			Triệu Nguyên			Trụ sở làm việc; nhà bếp + phòng nghỉ; nhà trạm bơm, trạm điện; nhà để xe; hạ tầng kỹ thuật; cấp NSH			2022-2024			1828/UBND huyện ngày 12/5/2022			11,000.000			11,000.000									2,500.000			2,500.000									200.000			200.000			2,500.000			2,500.000			2,500.000			2,500.000			5,000.000			5,000.000									3,599.797			3,599.797									2,500.000			2,500.000									2,500.000																		- 0


			2			Xây dựng mới trụ sở UBND xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Bảo Lạc			CT						Xã Thượng Hà						2022-2024			2211/QĐ-UBND; 22/11/2021			8,000.000			8,000.000									1,961.885			1,961.885									- 0			- 0			1,961.885			1,961.885			1,961.885			1,961.885			8,000.000			3,000.000									2,800.000			2,800.000									1,038.115			1,038.115									1,038.115																		- 0


			(3)			Danh mục dự án khởi công mới năm 2023																								31,000.000			28,500.000			- 0			- 0			1,000.000			1,000.000			- 0			- 0			171.698			171.698			1,000.000			1,000.000			1,000.000			1,000.000			23,500.000			18,500.000			- 0			- 0			15,700.000			15,700.000			- 0			- 0			17,500.000			17,500.000			- 0			- 0			17,500.000


						Dự án nhóm C


			1			Cải tạo, trụ sở xã Mã Ba, huyện Hà Quảng			UBND huyện Hà Quảng			KCM						Xã Mã Ba			Cải tạo nhà làm việc 02 tầng, cảo tạo nhà ăn tầng 1, xây nhà làm việc 2 tầng, và các hạng mục phụ trợ			2023-2024			1359/QĐ-UBND
06/7/2022			6,000.000			6,000.000									200.000			200.000									- 0			- 0			200.000			200.000			200.000			200.000			3,000.000			3,000.000									2,800.000			2,800.000									2,800.000			2,800.000									2,800.000																		- 0


			2			Cải tạo, nâng cấp Trụ sở xã Cách Linh, huyện Quảng Hòa			UBND huyện Quảng Hòa			KCM						Xã Cách Linh						2023-2025			2194/QĐ-UBND
19/11/2021			3,000.000			3,000.000									200.000			200.000									- 0			- 0			200.000			200.000			200.000			200.000			3,000.000			3,000.000									2,800.000			2,800.000									2,800.000			2,800.000									2,800.000																		- 0


			3			Xây mới trụ sở làm việc xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Trùng Khánh			KCM			7962592			Xã Đức Hồng						2023-2025			2188/QĐ-UBND, 06/7/2022			7,500.000			7,500.000									200.000			200.000									171.698			171.698			200.000			200.000			200.000			200.000			7,500.000			5,000.000									4,800.000			4,800.000									4,800.000			4,800.000									4,800.000																		- 0


			4			Xây dựng mới trụ sở làm việc xã Kim Đồng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng- Giai đoạn 1			UBND huyện Thạch An			KCM						Xã Kim Đồng						2023-2025			2233-22/11/2021 và 3461 -029/11/2021			5,000.000			2,500.000									200.000			200.000															200.000			200.000			200.000			200.000			5,000.000			2,500.000									2,300.000			2,300.000									2,300.000			2,300.000									2,300.000																		- 0


			5			Xây mới trụ sở UBND xã Lê Chung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Hòa An			KCM						Xã Lê Chung						2022-2023			2225/QĐ-UBND ngày 22/11/2021			9,500.000			9,500.000									200.000			200.000															200.000			200.000			200.000			200.000			5,000.000			5,000.000									3,000.000			3,000.000									4,800.000			4,800.000									4,800.000																		- 0


			IX			Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật																								299,006.000			72,564.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			2,200.000			2,200.000			217,319.322			24,100.804			- 0			- 0			7,151.900			7,151.900			- 0			- 0			26,504.000			21,900.804			- 0			- 0			7,151.900


			(1)			Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư																								299,006.000			72,564.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1,000.000			1,000.000			- 0			- 0			5,000.000			5,000.000			- 0			- 0			1,000.000			1,000.000			- 0			- 0			5,000.000


						Dự án nhóm B


			1			Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Cao Bằng			Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh Cao Bằng			CBĐT						Huyện Trùng Khánh, Nguyên Bình, Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng						04 năm kể từ ngày ký hiệp định						299,006.000			72,564.000																																							1,000.000			1,000.000									5,000.000			5,000.000									1,000.000			1,000.000									5,000.000									4,000.000						Giảm vốn CBĐT, bố trí theo nhu cầu 2023			- 0			Đối ứng ODA


			(2)			Vốn đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia																																																												2,200.000			2,200.000			216,319.322			23,100.804									2,151.900			2,151.900									25,504.000			20,900.804									2,151.900															Bổ sung vốn đối ứng các CT MTQG			- 0


			1			Đối ứng thực hiện Chương trình MTQG Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi						ĐƯ MT																																																						2,200.000			2,200.000			101,646.000			20,704.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			18,504.000			18,504.000																														Các huyện chủ động phân bổ chi tiết cho các dự án đã được phê duyệt thuộc Chương trình theo cơ cấu nguồn vốn (tỉnh bố trí) trong tổng mức đầu tư dự án


			-			UBND huyện Bảo Lạc																																																																		14,285.000			140.000																					140.000			140.000																					140.000


			-			UBND huyện Bảo Lâm																																																																		12,411.000			4,500.000																					4,500.000			4,500.000																					4,500.000


			-			UBND huyện Hạ Lang																																																																		8,298.000			1,456.000																					1,456.000			1,456.000																					1,456.000


			-			UBND huyện Hà Quảng																																																																		12,223.000			1,547.000																					1,547.000			1,547.000																					1,547.000									Trong đó: hỗ trợ xóa nhà dột nát là 1.100 triệu đồng


			-			UBND huyện Hòa An																																																															1,100.000			9,992.000			2,200.000																					1,100.000			1,100.000																					1,100.000									Trong đó: hỗ trợ xóa nhà dột nát là 1.100 triệu đồng


			-			UBND huyện Nguyên Bình																																																																		12,580.000			2,640.000																					2,640.000			2,640.000																					2,640.000


			-			UBND huyện Quảng Hòa																																																															1,100.000			11,556.000			3,531.000																					2,431.000			2,431.000																					2,431.000


			-			UBND huyện Thạch An																																																																		9,145.000			4,000.000																					4,000.000			4,000.000																					4,000.000


			-			UBND huyện Trùng Khánh																																																																		10,624.000			540.000																					540.000			540.000																					540.000


			-			UBND thành phố Cao Bằng																																																																		532.000			150.000																					150.000			150.000																					150.000


			2			Đối ứng Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới						ĐƯ MT																																																						- 0			- 0			22,471.000			2,396.804			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			7,000.000			2,396.804


			-			UBND huyện Hòa An																																																																		11,041.000			1,196.804																					3,500.000			1,196.804																					1,196.804


			-			UBND huyện Quảng Hòa																																																																		11,430.000			1,200.000																					3,500.000			1,200.000																					1,200.000


			X			Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã																																				8,000.000			8,000.000			- 0			- 0			3,000.000			3,000.000			8,000.000			8,000.000			11,000.000			11,000.000			45,000.000			45,000.000			- 0			- 0			9,000.000			9,000.000			- 0			- 0			9,000.000			9,000.000			- 0			- 0			9,000.000


			1			Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo NQ 20 của HĐND tỉnh			Chưa có chi tiết			CT																														5,000.000			5,000.000															5,000.000			5,000.000			5,000.000			5,000.000			30,000.000			30,000.000									6,000.000			6,000.000									6,000.000			6,000.000									6,000.000																		19,000.000


			2			Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng			Liên minh HTX			CT																														2,000.000			2,000.000									2,000.000			2,000.000			2,000.000			2,000.000			4,000.000			4,000.000			10,000.000			10,000.000									2,000.000			2,000.000									2,000.000			2,000.000									2,000.000																		4,000.000


			3			Quỹ Hội nông dân			Hội Nông dân			CT																														1,000.000			1,000.000									1,000.000			1,000.000			1,000.000			1,000.000			2,000.000			2,000.000			5,000.000			5,000.000									1,000.000			1,000.000									1,000.000			1,000.000									1,000.000																		2,000.000


			A2			Huyện bố trí																								652,755.000			652,755.000			67,911.758			45,211.549			159,814.470			159,814.470			30,469.320			30,469.320			45,811.628			45,811.632			159,814.470			159,814.470			275,611.470			275,611.470			652,755.000			652,755.000			- 0			- 0			144,455.000			144,455.000			- 0			4,023.208			127,700.000			127,700.000			- 0			- 0			127,700.000


			A2.1			UBND huyện Bảo Lạc			UBND huyện Bảo Lạc			H																		66,582.000			66,582.000			- 0			- 0			12,521.000			12,521.000			- 0			- 0			3,670.928			3,670.928			12,521.000			12,521.000			24,332.000			24,332.000			66,582.000			66,582.000									11,812.000			11,812.000									11,800.000			11,800.000			- 0			- 0			11,800.000																		30,450.000


			A2.2			UBND huyện Bảo Lâm			UBND huyện Bảo Lâm			H																		46,833.000			46,833.000									15,908.000			15,908.000									- 0			- 0			15,908.000			15,908.000			24,216.000			24,216.000			46,833.000			46,833.000			- 0			- 0			12,450.000			12,450.000			- 0			- 0			9,000.000			9,000.000			- 0			- 0			9,000.000																		13,617.000


			A2.3			UBND huyện Hạ Lang			UBND huyện Hạ Lang			H																		55,334.000			55,334.000									9,816.000			9,816.000			- 0			- 0			- 0			- 0			9,816.000			9,816.000			19,632.000			19,632.000			55,334.000			55,334.000			- 0			- 0			10,010.000			10,010.000									10,000.000			10,000.000						- 0			10,000.000																		25,702.000


			A2.4			UBND huyện Hà Quảng			UBND huyện Hà Quảng			H																		90,504.000			90,504.000			29,384.908			12,457.748			41,221.000			41,221.000									12,575.951			12,575.955			41,221.000			41,221.000			57,276.000			57,276.000			90,504.000			90,504.000			- 0			- 0			18,505.000			18,505.000			- 0			3,135.720			11,000.000			11,000.000			- 0			- 0			11,000.000																		22,228.000


			A2.5			UBND huyện Hòa An			UBND huyện Hòa An			H																		58,312.000			58,312.000			6,272.945			6,272.945			10,344.000			10,344.000			5,442.189			5,442.189			5,949.601			5,949.601			10,344.000			10,344.000			20,688.000			20,688.000			58,312.000			58,312.000			- 0			- 0			10,344.000			10,344.000			- 0			- 0			10,500.000			10,500.000			- 0			- 0			10,500.000																		27,124.000


			A2.6			UBND huyện Nguyên Bình			UBND huyện Nguyên Bình			H																		65,496.000			65,496.000			4,490.000			4,490.000			11,619.000			11,619.000			5,548.415			5,548.415			5,548.415			5,548.415			11,619.000			11,619.000			23,238.000			23,238.000			65,496.000			65,496.000			- 0			- 0			12,993.000			12,993.000			- 0			- 0			13,000.000			13,000.000			- 0			- 0			13,000.000																		29,258.000


			A2.7			UBND huyện Quảng Hòa			UBND huyện Quảng Hòa			H																		76,031.000			76,031.000			- 0			- 0			18,129.470			18,129.470			12,127.810			12,127.810			12,127.851			12,127.851			18,129.470			18,129.470			31,617.470			31,617.470			76,031.000			76,031.000			- 0			- 0			17,532.000			17,532.000			- 0			- 0			15,000.000			15,000.000			- 0			- 0			15,000.000																		29,413.530


			A2.8			UBND huyện Thạch An			UBND huyện Thạch An			H																		55,237.000			55,237.000			14,649.469			11,699.080			15,699.000			15,699.000			1,374.603			1,374.603			1,419.202			1,419.202			15,699.000			15,699.000			25,498.000			25,498.000			55,237.000			55,237.000			- 0			- 0			13,551.000			13,551.000			- 0			350.433			10,000.000			10,000.000			- 0			- 0			10,000.000																		19,739.000


			A2.9			UBND huyện Trùng Khánh			UBND huyện Trùng Khánh			H																		95,333.000			95,333.000			8,216.327			8,216.327			16,912.000			16,912.000			3,596.447			3,596.447			4,519.680			4,519.680			16,912.000			16,912.000			33,824.000			33,824.000			95,333.000			95,333.000			- 0			- 0			19,746.000			19,746.000			- 0			537.055			19,800.000			19,800.000			- 0			- 0			19,800.000																		41,709.000


			A2.10			UBND thành phố Cao Bằng			UBND thành phố Cao Bằng			H																		43,093.000			43,093.000			4,898.109			2,075.449			7,645.000			7,645.000			2,379.856			2,379.856			- 0			- 0			7,645.000			7,645.000			15,290.000			15,290.000			43,093.000			43,093.000			- 0			- 0			17,512.000			17,512.000			- 0			- 0			17,600.000			17,600.000			- 0			- 0			17,600.000																		10,203.000


			B			Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất																								12,631,529.000			344,636.000			- 0			- 0			104,760.000			70,160.000			11,785.800			11,785.800			1,000.000			- 0			104,760.000			70,160.000			171,760.000			137,160.000			5,185,577.261			559,347.196			49,000.000			25,000.000			1,476,050.000			150,000.000			- 0			- 0			1,729,792.396			300,000.000			- 0			- 0			300,000.000


			B.1			Tăng vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất			Qũy PT đất			Đ Qũy																														21,160.000			21,160.000															21,160.000			21,160.000			81,160.000			81,160.000			100,000.000			100,000.000									15,000.000			15,000.000									10,000.000			10,000.000									30,000.000			10,000.000						10,000.000						Giảm để ưu tiên bố trí cho DA khác - PCT Thảo


			B.2			Bố trí cho Dự án thực hiện nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận xây dựng CSDL đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính						Đ đo đạc																		35,529.000			35,529.000			- 0			- 0			13,500.000			13,500.000			11,785.800			11,785.800			- 0			- 0			13,500.000			13,500.000			20,500.000			20,500.000			36,900.000			36,900.000			- 0			- 0			10,250.000			10,250.000			- 0			- 0			9,400.000			9,400.000			- 0			- 0			10,250.000


						Trong đó


			I			Bảo vệ môi trường																								35,529.000			35,529.000			- 0			- 0			13,500.000			13,500.000			11,785.800			11,785.800			- 0			- 0			13,500.000			13,500.000			20,500.000			20,500.000			36,500.000			36,500.000			- 0			- 0			10,250.000			10,250.000			- 0			- 0			9,000.000			9,000.000			- 0			- 0			10,250.000


			I.1			Tài nguyên																								35,529.000			35,529.000			- 0			- 0			13,500.000			13,500.000			11,785.800			11,785.800			- 0			- 0			13,500.000			13,500.000			20,500.000			20,500.000			36,500.000			36,500.000			- 0			- 0			18,000.000			18,000.000			- 0			- 0			9,000.000			9,000.000			- 0			- 0			9,000.000


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2023																								14,480.100			14,480.100			- 0			- 0			6,500.000			6,500.000			5,892.900			5,892.900			- 0			- 0			6,500.000			6,500.000			13,500.000			13,500.000			14,500.000			14,500.000			- 0			- 0			9,000.000			9,000.000			- 0			- 0			1,000.000			1,000.000			- 0			- 0


			1			Lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ rừng phòng hộ ít sung yếu sang rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng			Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng			HT23			7950540			TP Cao Bằng, Huyện: H.An, N.Bình, T.An, Q.Hòa,T. Khánh			Biên tập bản đồ địa chính, bs sổ mục kê, đăng ký biến động đất đai			2021-2022			506/QĐ-UBND, 31/03/2021			14,480.100			14,480.100			- 0			- 0			6,500.000			6,500.000			5,892.900			5,892.900									6,500.000			6,500.000			13,500.000			13,500.000			14,500.000			14,500.000																					1,000.000			1,000.000																								Bổ sung sau thẩm tra; DA điều chỉnh giảm cuối năm			- 0


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành nau năm 2023																								21,048.900			21,048.900			- 0			- 0			7,000.000			7,000.000			5,892.900			5,892.900			- 0			- 0			7,000.000			7,000.000			7,000.000			7,000.000			22,000.000			22,000.000			- 0			- 0			9,000.000			9,000.000			- 0			- 0			8,000.000			8,000.000			- 0			- 0			9,000.000


			1			Dự án Điều chỉnh hồ sơ địa chính các xã huyện sau sát nhập			Sở Tài nguyên và Môi trường			CT			7950540			Huyện Hòa an, N.Bình, T.An, Q.Hòa, T.Khánh, H.Lang, B.Lâm, H.Quảng			Biên tập bản đồ địa chính, bs sổ mục kê, đăng ký biến động đất đai			2022-2024			QĐ số 184/QĐ-UBND ngày 22/02/2022			21,048.900			21,048.900			- 0			- 0			7,000.000			7,000.000			5,892.900			5,892.900									7,000.000			7,000.000			7,000.000			7,000.000			22,000.000			22,000.000									9,000.000			9,000.000									8,000.000			8,000.000									9,000.000			1,000.000												Theo ý kiến STNMT: KH 2023 là 8 tỷ			7,000.000


			II			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện																																																																		400.000			400.000																					400.000			400.000																					400.000


			(1)			Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư																																																																																																																					Bổ sung vốn CBĐT DA Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện theo đề nghị của các huyện/TP


			1			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bảo Lạc			UBND huyện Bảo Lạc			CBĐT																																																												40.000			40.000																					40.000			40.000																					40.000


			2			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bảo Lâm			UBND huyện Bảo Lâm			CBĐT																																																												40.000			40.000																					40.000			40.000																					40.000


			3			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hạ Lang			UBND huyện Hạ Lang			CBĐT																																																												40.000			40.000																					40.000			40.000																					40.000


			4			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng			UBND huyện Hà Quảng			CBĐT																																																												40.000			40.000																					40.000			40.000																					40.000


			5			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hòa An			UBND huyện Hòa An			CBĐT																																																												40.000			40.000																					40.000			40.000																					40.000


			6			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nguyên Bình			UBND huyện Nguyên Bình			CBĐT																																																												40.000			40.000																					40.000			40.000																					40.000


			7			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Quảng Hòa			UBND huyện Quảng Hòa			CBĐT																																																												40.000			40.000																					40.000			40.000																					40.000


			8			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thạch An			UBND huyện Thạch An			CBĐT																																																												40.000			40.000																					40.000			40.000																					40.000


			9			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trùng Khánh			UBND huyện Trùng Khánh			CBĐT																																																												40.000			40.000																					40.000			40.000																					40.000


			10			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Cao Bằng			UBND thành phố Cao Bằng			CBĐT																																																												40.000			40.000																					40.000			40.000																					40.000


			B.3			Bố trí vốn cho các huyện, thành phố; Xây dựng nông thôn mới; các dự án đầu tư (70%)																								12,596,000.000			309,107.000			- 0			- 0			70,100.000			35,500.000			- 0			- 0			1,000.000			- 0			70,100.000			35,500.000			70,100.000			35,500.000			5,048,677.261			422,447.196			49,000.000			25,000.000			1,450,800.000			124,750.000			- 0			- 0			1,710,392.396			280,600.000			- 0			- 0			259,750.000


			I			Phân bổ các huyện, thành phố (ngân sách huyện hưởng 30%, Thành phố hưởng 10% trên tổng thu của huyện/Thành phố)			Các huyện, TP			Đ H																														69,100.000			35,500.000															69,100.000			35,500.000			69,100.000			35,500.000			328,821.000			107,737.000									34,550.000			18,500.000									34,550.000			18,500.000									18,500.000																					Tỷ lệ % được hưởng của từng huyện, TP sẽ theo số thực tế thu trong năm 2023 và được giữ lại


			II			Tỉnh bố trí																								12,596,000.000			309,107.000			- 0			- 0			1,000.000			- 0			- 0			- 0			1,000.000			- 0			1,000.000			- 0			1,000.000			- 0			4,719,856.261			314,710.196			49,000.000			25,000.000			1,400,000.000			100,000.000			- 0			- 0			1,675,842.396			262,100.000			- 0			- 0			241,250.000


			II.1			Vốn đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia									C																					- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			23,471.000			5,603.196			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			8,000.000			5,603.196			- 0			- 0																					- 0


			1			Đối ứng Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới						ĐƯ MT																														- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			23,471.000			5,603.196			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			8,000.000			5,603.196																														Các huyện chủ động phân bổ chi tiết cho các dự án đã được phê duyệt thuộc Chương trình theo cơ cấu nguồn vốn (tỉnh bố trí) trong tổng mức đầu tư dự án


			-			UBND huyện Bảo Lạc			UBND huyện Bảo Lạc																																	- 0																														200.000			200.000																					200.000			200.000																					200.000


			-			UBND huyện Hạ Lang			UBND huyện Hạ Lang																																	- 0																														200.000			200.000																					200.000			200.000																					200.000


			-			UBND huyện Hà Quảng			UBND huyện Hà Quảng																																	- 0																														200.000			200.000																					200.000			200.000																					200.000


			-			UBND huyện Hòa An			UBND huyện Hòa An																																	- 0																														11,041.000			2,303.196																					3,500.000			2,303.196																					2,303.196


			-			UBND huyện Quảng Hòa			UBND huyện Quảng Hòa																																	- 0																														11,430.000			2,300.000																					3,500.000			2,300.000																					2,300.000


			-			UBND huyện Trùng Khánh			UBND huyện Trùng Khánh																																	- 0																														200.000			200.000																					200.000			200.000																					200.000


			-			UBND thành phố Cao Bằng			UBND thành phố Cao Bằng																																	- 0																														200.000			200.000																					200.000			200.000																					200.000


			II.2			Thực hiện các dự án đầu tư																								12,596,000.000			309,107.000			50,000.000			- 0			1,000.000			- 0			- 0			- 0			1,000.000			- 0			1,000.000			- 0			1,000.000			- 0			4,696,385.261			309,107.000			49,000.000			25,000.000			1,400,000.000			100,000.000			- 0			- 0			1,667,842.396			256,496.804			- 0			- 0			235,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			II.2.1			Các hoạt động kinh tế																								12,546,000.000			280,100.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			4,646,385.261			280,100.000			- 0			- 0			1,400,000.000			100,000.000			- 0			- 0			1,622,842.396			231,496.804			- 0			- 0			235,000.000


			(1)			Giao thông																								12,546,000.000			280,100.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			4,646,385.261			280,100.000			- 0			- 0			1,400,000.000			100,000.000			- 0			- 0			1,622,842.396			231,496.804			- 0			- 0			235,000.000


						Danh mục dự án  khởi công mới năm 2023																								12,546,000.000			280,100.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			4,646,385.261			280,100.000			- 0			- 0			1,400,000.000			100,000.000			- 0			- 0			1,622,842.396			231,496.804			- 0			- 0			235,000.000


						Dự án nhóm A


			1			Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn)- Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)  theo hình thức đối tác công tư			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			KCM									115 Km đường cao tốc			Giai đoạn 1: 2020-2024; giai đoạn 2: sau năm 2025			1212/QĐ-TTg, 10/8/2020			12,546,000.000			280,100.000																																							4,646,385.261			280,100.000									1,400,000.000			100,000.000									1,622,842.396			231,496.804									235,000.000						12,000.000						10,246.804			Bổ sung từ tăng/giảm các DA;
giảm 1 tỷ sau thẩm tra, chuyển sang DA Lập HS địa chính			48,603.196


			II.2.2			Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật																								50,000.000			29,007.000			50,000.000			- 0			1,000.000			- 0			- 0			- 0			1,000.000			- 0			1,000.000			- 0			1,000.000			- 0			50,000.000			29,007.000			49,000.000			25,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			45,000.000			25,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023																								50,000.000			29,007.000			50,000.000			- 0			1,000.000			- 0			- 0			- 0			1,000.000			- 0			1,000.000			- 0			1,000.000			- 0			50,000.000			29,007.000			49,000.000			25,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			45,000.000			25,000.000			- 0			- 0


						Dự án nhóm C


			1			Xây dựng khu tái định cư, phát triển quỹ đất thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Thạch An			CT						Thạch An						2022-2025			2235/QĐ-UBND ngày 22/11/2021
 1490/QĐ-UBND, 17/10/2022			50,000.000			29,007.000			50,000.000						1,000.000												1,000.000						1,000.000						1,000.000			- 0			50,000.000			29,007.000			49,000.000			25,000.000															45,000.000			25,000.000									- 0									Gồm dự kiến 24 tỷ ứng vốn từ Qũy phát triển đất (UBND TA làm việc với Qũy phát triển đất tỉnh Cao Bằng để ứng vốn và hoàn trả theo quy định)									4,007.000


			C			Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết																								63,100.000			51,350.000			18,804.554			11,655.000			13,999.446			9,399.000			8,560.446			3,330.000			8,507.731			5,451.457			13,999.446			9,399.000			32,804.000			21,054.000			63,100.000			51,350.000			- 0			- 0			15,696.000			15,696.000			- 0			- 0			13,500.000			13,500.000			- 0			- 0			13,500.000


			I			Y tế, dân số và gia đình																								25,000.000			25,000.000			7,000.000			7,000.000			3,900.000			3,900.000			1,700.000			1,700.000			1,700.000			1,700.000			3,900.000			3,900.000			10,900.000			10,900.000			25,000.000			25,000.000			- 0			- 0			6,100.000			6,100.000			- 0			- 0			5,554.000			5,554.000			- 0			- 0			5,554.000


			(1)			Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2023																								15,000.000			15,000.000			7,000.000			7,000.000			3,900.000			3,900.000			1,700.000			1,700.000			1,700.000			1,700.000			3,900.000			3,900.000			10,900.000			10,900.000			15,000.000			15,000.000			- 0			- 0			4,100.000			4,100.000			- 0			- 0			4,100.000			4,100.000			- 0			- 0			4,100.000


						Dự án nhóm C																														7,000.000			7,000.000


			1			Trạm y tế xã Quý Quân, huyện Hà Quảng, Cao Bằng			Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh Cao Bằng			HT23															2673/QD-UBND ngày 25/12/2020			5,000.000			5,000.000			2,500.000			2,500.000			1,200.000			1,200.000			700.000			700.000			700.000			700.000			1,200.000			1,200.000			3,700.000			3,700.000			5,000.000			5,000.000									1,300.000			1,300.000									1,300.000			1,300.000									1,300.000																		- 0


			2			Trạm y tế xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng			Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh Cao Bằng			HT23															2674/QD-UBND ngày 25/12/2020			5,000.000			5,000.000			2,500.000			2,500.000			1,200.000			1,200.000			500.000			500.000			500.000			500.000			1,200.000			1,200.000			3,700.000			3,700.000			5,000.000			5,000.000									1,300.000			1,300.000									1,300.000			1,300.000									1,300.000																		- 0


			3			Trạm y tế xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa, Cao Bằng			Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh Cao Bằng			HT 23															2675/QD-UBND ngày 25/12/2020			5,000.000			5,000.000			2,000.000			2,000.000			1,500.000			1,500.000			500.000			500.000			500.000			500.000			1,500.000			1,500.000			3,500.000			3,500.000			5,000.000			5,000.000									1,500.000			1,500.000									1,500.000			1,500.000									1,500.000																		- 0


			(2)			Danh mục dự án khởi công mới năm 2023																								10,000.000			10,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			10,000.000			10,000.000			- 0			- 0			2,000.000			2,000.000			- 0			- 0			1,454.000			1,454.000			- 0			- 0			1,454.000


			1			Đối ứng Chương trình MTQG Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi


						Dự án nhóm C


			1.1			Trạm y tế xã Lê Chung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Hòa An			KCM						Xã Lê Chung, huyện Hòa An						2023-2025						5,000.000			5,000.000																																							5,000.000			5,000.000									1,000.000			1,000.000									1,000.000			1,000.000									1,000.000																		4,000.000


			1.2			Trạm Y tế xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Nguyên Bình			KCM						Xã Thành Công, huyện Nguyên Bình						2023-2025						5,000.000			5,000.000																																							5,000.000			5,000.000									1,000.000			1,000.000									454.000			454.000									454.000																		4,546.000


			II			Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp																								38,100.000			26,350.000			11,804.554			4,655.000			10,099.446			5,499.000			6,860.446			1,630.000			6,807.731			3,751.457			10,099.446			5,499.000			21,904.000			10,154.000			38,100.000			26,350.000			- 0			- 0			9,596.000			9,596.000			- 0			- 0			7,946.000			7,946.000			- 0			- 0			7,946.000																					- 0


			(1)			Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2023																								28,100.000			16,350.000			11,804.554			4,655.000			9,699.446			5,099.000			6,660.446			1,430.000			6,407.731			3,351.457			9,699.446			5,099.000			21,504.000			9,754.000			28,100.000			16,350.000			- 0			- 0			6,596.000			6,596.000			- 0			- 0			6,596.000			6,596.000			- 0			- 0			6,596.000


						Dự án nhóm C


			1			Trường Tiểu học và trung học cơ sở Quốc Dân, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng			Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh Cao Bằng			HT23			7897364			QH						2021-2023			2680/QĐ-UBND, 25/12/2020			6,600.000			3,500.000			3,228.742			1,200.000			2,071.258			1,000.000			2,331.258			630.000			2,278.543			630.000			2,071.258			1,000.000			5,300.000			2,200.000			6,600.000			3,500.000									1,300.000			1,300.000									1,300.000			1,300.000									1,300.000																		- 0


			2			Trường mầm non Bình Long, xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh Cao Bằng			HT23			7897365			HA						2021-2023			2681/QĐ-UBND, 25/12/2020			10,000.000			5,550.000			5,620.812			2,000.000			2,829.188			2,000.000			1,429.188			600.000			1,429.188			622.457			2,829.188			2,000.000			8,450.000			4,000.000			10,000.000			5,550.000									1,550.000			1,550.000									1,550.000			1,550.000									1,550.000																		- 0


			3			Nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học và trung học cơ sở Bình Long, xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh Cao Bằng			HT23			7897366			HA						2021-2023			2682/QĐ-UBND, 25/12/2020			11,500.000			7,300.000			2,955.000			1,455.000			4,799.000			2,099.000			2,900.000			200.000			2,700.000			2,099.000			4,799.000			2,099.000			7,754.000			3,554.000			11,500.000			7,300.000									3,746.000			3,746.000									3,746.000			3,746.000									3,746.000																		- 0


			(2)			Danh mục dự án khởi công mới năm 2023																								10,000.000			10,000.000			- 0			- 0			400.000			400.000			200.000			200.000			400.000			400.000			400.000			400.000			400.000			400.000			10,000.000			10,000.000			- 0			- 0			3,000.000			3,000.000			- 0			- 0			1,350.000			1,350.000			- 0			- 0			1,350.000


						Dự án nhóm C


			1			Trường tiểu học Dân Chủ, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh Cao Bằng			KCM			7947492			xã Dân Chủ, huyện Hòa An						2022-2024			341/QĐ-SXD ngày 10/3/2022			5,000.000			5,000.000									200.000			200.000			200.000			200.000			200.000			200.000			200.000			200.000			200.000			200.000			5,000.000			5,000.000									1,000.000			1,000.000									650.000			650.000									450.000									200.000						BS vốn từ Trường tiểu học và THCS Cô Mười sang			4,150.000


			2			Trường tiểu học Quý Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Hà Quảng			KCM						xã Quý Quân, huyện Hà Quảng						2022-2024			2733/QĐ-UBND, 27/6/2022			5,000.000			5,000.000									200.000			200.000									200.000			200.000			200.000			200.000			200.000			200.000			5,000.000			5,000.000									1,000.000			1,000.000									700.000			700.000									450.000									250.000						BS vốn từ Trường tiểu học và THCS Cô Mười sang			4,100.000
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B3 TW trong nuoc


			Tỉnh Cao Bằng


			Biểu số 3


			CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2023


			(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)


			Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Chủ đầu tư			Kiểu DA			Mã dự án			Địa điểm XD			Năng lực thiết kế			Thời gian KC-HT			Quyết định đầu tư									Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020						Kế hoạch năm 2022																								Lũy kế vốn đã bố trí đến hết KH năm 2022						Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025												Kế hoạch năm 2023												Số liệu xin ý kiến			Điều chỉnh theo góp ý 
CỦA CÁC CƠ QUAN, CĐT						Điều chỉnh theo góp ý
CÁC THÀNH VIÊN UB 
và cập nhật sau khi điều chỉnh KH 2022 (trong tháng 11)									Kế hoạch vốn NSTW còn lại cần bố trí  năm 2024-2025 của từng dự án			Ghi chú						Số liệu cũ BC BCSĐ trình BCH Đảng bộ			Số liệu Phân bổ lại theo BKHĐT			Chênh lệch tăng						CỘT PHỤ


																											Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT																		Giải ngân từ 1/1/2022 đến 15/7/2022						Giải ngân từ 01/01/2022 đến 30/9/2022						Ước giải ngân từ 01/01/2022 đến 31/01/2023


																														Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW												GIẢM			TĂNG			GIẢM			TĂNG			LÝ DO																								Chủ đầu tư			Phòng phụ trách			Nguồn vốn			Phê duyệt dự án (có/chưa có)			Kế hoạch trung hạn (có/chưa có)			Ghi chú khác


																																																																											Tổng số			Trong đó:									Tổng số			Trong đó:


																																																																														Thu hồi các khoản vốn ứng trước			Thanh toán nợ XDCB (nếu có)									Thu hồi các khoản vốn ứng trước			Thanh toán nợ XDCB (nếu có)


			1			2									3			4			5			6			7			8			9									10			11									12			13			12			13			12			13			14			15			18			19			16			17			18			19																								20


						TỔNG SỐ																								4,404,286.343			3,141,849.413			776,770.336			408,094.122			654,871.507			472,522.000			101,088.357			47,537.130			308,110.447			256,837.483			572,879.813			402,526.153			1,589,241.838			987,938.142			3,784,416.930			2,865,289.000			- 0			- 0			1,127,313.000			1,067,900.000			- 0			- 0			1,067,900.000															- 0						- 0						1,233,110.000			1,067,900			165,210			0.000																														1,067,900


			I			Quốc phòng																								125,000.000			125,000.000			- 0			- 0			20,000.000			20,000.000			16,233.000			16,233.000			13,649.392			13,649.392			20,000.000			20,000.000			53,500.000			53,500.000			125,000.000			125,000.000			- 0			- 0			38,496.535			38,496.535			- 0			- 0			35,000.000																											35,000.000


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023																								125,000.000			125,000.000			- 0			- 0			20,000.000			20,000.000			16,233.000			16,233.000			13,649.392			13,649.392			20,000.000			20,000.000			53,500.000			53,500.000			125,000.000			125,000.000			- 0			- 0			38,496.535			38,496.535			- 0			- 0			35,000.000																											35,000.000


						Dự án nhóm B																								125,000.000			125,000.000			- 0			- 0			20,000.000			20,000.000			16,233.000			16,233.000			13,649.392			13,649.392			20,000.000			20,000.000			53,500.000			53,500.000			125,000.000			125,000.000			- 0			- 0			38,496.535			38,496.535			- 0			- 0			35,000.000																											35,000.000


			1			Rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025			Bộ CHQS			CT			7004686			Hà Quảng, Quảng Hòa, Trùng Khánh, Bảo Lạc, Hạ Lang			1450 ha			2021-2024			859/QĐ-UBND
26/5/2021			45,000.000			45,000.000									5,000.000			5,000.000			5,000.000			5,000.000			- 0			- 0			5,000.000			5,000.000			35,000.000			35,000.000			45,000.000			45,000.000									10,000.000			10,000.000									10,000.000																		0.0									10,000.000												BCHQS			THQH			NSTW						có


			2			Đường giao thông đồn Biên phòng Cốc Pàng (155) ra các Mốc từ 520 đến 534			Bộ CH BĐBP			CT			7004686			Huyện Bảo lạc, Bảo Lâm			19,2 km; mặt đường BTXM M250			2021-2024			889/QĐ-UBND, 28/5/2021			80,000.000			80,000.000									15,000.000			15,000.000			11,233.000			11,233.000			13,649.392			13,649.392			15,000.000			15,000.000			18,500.000			18,500.000			80,000.000			80,000.000									28,496.535			28,496.535									25,000.000												3,496.535			Bổ sung số vốn còn lại của DA giảm			33,003.465									25,000.000												BCHBP			THQH			NSTW						có			năm 2024 dự kiến vốn còn lại 36,5 tỷ đ, số vốn rất lớn so với TMĐT


			II			Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp																								72,000.000			72,000.000			- 0			- 0			20,000.000			20,000.000			12,045.450			12,045.450			20,000.000			20,000.000			20,000.000			20,000.000			40,489.000			40,489.000			72,000.000			72,000.000			- 0			- 0			31,511.000			31,511.000			- 0			- 0			31,511.000																											31,511.000


			(1)			Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2023																								72,000.000			72,000.000			- 0			- 0			20,000.000			20,000.000			12,045.450			12,045.450			20,000.000			20,000.000			20,000.000			20,000.000			40,489.000			40,489.000			72,000.000			72,000.000			- 0			- 0			31,511.000			31,511.000			- 0			- 0			31,511.000																											31,511.000


						Dự án nhóm B


			1			Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng - giai đoạn II			Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh Cao Bằng			HT 2023			7906498			TPCB			Nhà lớp học 03 tầng; nhà ăn, bếp, thư viện, nhà sinh hoạt, giáo dục VHDT, nhà học đa chức năng, công vụ; mua sắm trang thiết bị;…			2021-2024			880/QĐ-UBND; 28/5/2021			72,000.000			72,000.000									20,000.000			20,000.000			12,045.450			12,045.450			20,000.000			20,000.000			20,000.000			20,000.000			40,489.000			40,489.000			72,000.000			72,000.000									31,511.000			31,511.000									31511																		0.0									31,511.000												Ban Xây dựng			KG KTĐN															đã tổng hợp KH 2023 của Ban XD vào biểu			Tiếp tục bố trí KH 2023, 2024			Bình


			III			Y tế, dân số và gia đình																								180,000.000			120,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			829.000			829.000			120,000.000			120,000.000			- 0			- 0			50,000.000			50,000.000			- 0			- 0			50,000.000																											60,000.000


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023																								180,000.000			120,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			829.000			829.000			120,000.000			120,000.000			- 0			- 0			50,000.000			50,000.000			- 0			- 0			50,000.000																											60,000.000


						Dự án nhóm B


			1			Xây dựng mới bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Cao Bằng			Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh Cao Bằng			CT						TPCB			150 giường bệnh			2023-2026			900/QĐ-UBND, 31/5/2021; 1898/QĐ-UBND, 13/10/2021; 31/QĐ-UBND, 14/01/2022			180,000.000			120,000.000									- 0			- 0																					829.000			829.000			120,000.000			120,000.000									50,000.000			50,000.000									50000																		69,171.000						-10 tỷ			60,000.000			(10,000)									Ban Xây dựng			KG KTĐN															đã tổng hợp KH 2023 của Ban XD vào biểu			Mỗi năm trong GĐ 2023-2025 bố trí 60 tỷ			Bình


			IV			Văn hóa, thông tin																								386,081.586			133,057.000			10,000.000			- 0			16,528.586			12,000.000			10,000.000			10,000.000			10,000.000			11,335.782			16,528.586			12,000.000			146,632.999			74,504.413			396,185.586			133,057.000			- 0			- 0			58,552.587			58,552.587			- 0			- 0			58,552.587																											58,552.587


			IV.1			Văn hóa																								386,081.586			133,057.000			10,000.000			- 0			16,528.586			12,000.000			10,000.000			10,000.000			10,000.000			11,335.782			16,528.586			12,000.000			146,632.999			74,504.413			396,185.586			133,057.000			- 0			- 0			58,552.587			58,552.587			- 0			- 0			58,552.587																											58,552.587


			(1)			Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2023																								386,081.586			133,057.000			10,000.000			- 0			16,528.586			12,000.000			10,000.000			10,000.000			10,000.000			11,335.782			16,528.586			12,000.000			146,632.999			74,504.413			396,185.586			133,057.000			- 0			- 0			58,552.587			58,552.587			- 0			- 0			58,552.587																											58,552.587


						Dự án nhóm C


			1			Tu bổ, tôn tạo Địa điểm lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Giong			Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh Cao Bằng			HT 2023			7934431			TPCB			Tu bổ, nâng cấp nhà lưu niệm, bổ sung nội thất; tượng đồng chí Hoàng Đình Giong			2021-2023			1239/QĐ-UBND, 15/7/2021			30,185.586			25,657.000									6,528.586			2,000.000			- 0			- 0			- 0			1,335.782			6,528.586			2,000.000			6,528.586			2,000.000			30,185.586			25,657.000									23,657.000			23,657.000									23657																		0.0									23,657.000												Ban Xây dựng			KG KTĐN															đã tổng hợp KH 2023 của Ban XD vào biểu			Phải bố trí đủ KH trung hạn trong năm 2023 là 23.657			Bình


						Dự án nhóm B


			1			Bảo tàng tỉnh Cao Bằng			Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh Cao Bằng			HT 2023			7858646			TPCB			Khối nhà trung tâm: gồm 3 tầng nổi và 1 tầng bán hầm, tổng diện tích sàn khoảng 13.745 m2; Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà; trang thiết bị.			2019-2023			1926/QĐ-UBND, ngày 13/10/2019; 1590/QĐ-UBND; 06/9/2021; 1544/QĐ-UBND ngày 24/10/2022			355,896.000			107,400.000			10,000.000			- 0			10,000.000			10,000.000			10,000.000			10,000.000			10,000.000			10,000.000			10,000.000			10,000.000			140,104.413			72,504.413			366,000.000			107,400.000									34,895.587			34,895.587									34896																		0.0									34,895.587									Nguồn 167: 136.904,413			Ban Xây dựng			KG KTĐN															đã tổng hợp KH 2023 của Ban XD vào biểu			Phải bố trí đủ KH trung hạn nguồn NSTW trong năm 2023 là 34.895,587			Bình


			V			Các hoạt động kinh tế																								3,641,204.757			2,691,792.413			766,770.336			408,094.122			598,342.921			420,522.000			62,809.907			9,258.680			264,461.055			211,852.309			516,351.227			350,526.153			1,347,790.839			818,615.729			3,071,231.344			2,415,232.000			- 0			- 0			948,752.878			889,339.878			- 0			- 0			892,836.413																											1,048,046.413


			V.1			Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản																								1,344,953.000			567,797.000			557,733.214			269,057.000			302,697.074			124,876.153			42,809.907			9,258.680			105,571.048			52,962.302			290,701.227			124,876.153			853,107.870			383,932.760			789,332.000			401,740.000			- 0			- 0			172,281.000			127,868.000			- 0			- 0			122,868.000																											53,268.413


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023																								872,454.000			142,797.000			332,733.214			44,057.000			192,297.074			24,476.153			42,809.907			9,258.680			65,386.749			12,778.003			180,301.227			24,476.153			507,707.870			63,532.760			492,833.000			121,740.000			- 0			- 0			86,182.000			48,268.000			- 0			- 0			48,268.000																											53,268.413


						Dự án nhóm B


			1			Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng			Ban CSSP			CT			7615671			3 huyện Hà Quảng, Nguyên Bình, Thạch An						2017-2024			698/QĐ-UBND 19/5/2017; 1883/QĐ-TTg  10/11/2021			812,454.000			82,797.000			328,733.214			40,057.000			180,297.074			24,472.000			42,809.907			9,258.680			65,386.749			12,778.003			180,297.074			24,472.000			503,703.717			59,528.607			432,833.000			61,740.000									56,182.000			18,268.000									18,268.000																		0.0			Vốn đối ứng ODA						23,268.000						5,000						CSSP			KG KTĐN																														88,967.000			23,268.000


			2			Bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2021-2025			Sở Nông nghiệp và PTNT			CT						Tỉnh Cao Bằng						2021-2025			2473/QĐ-UBND 09/12/2020			60,000.000			60,000.000			4,000.000			4,000.000			12,000.000			4.153									- 0			- 0			4.153			4.153			4,004.153			4,004.153			60,000.000			60,000.000									30,000.000			30,000.000									30,000.000																		25,995.847						-413 để chẵn			30,000.413			(0.413)						BS số lẻ cho chẵn tổng NSTW			Sở Nông nghiệp			KTN


			(2)			Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023																								472,499.000			425,000.000			225,000.000			225,000.000			110,400.000			100,400.000			- 0			- 0			40,184.299			40,184.299			110,400.000			100,400.000			345,400.000			320,400.000			296,499.000			280,000.000			- 0			- 0			86,099.000			79,600.000			- 0			- 0			74,600.000																											53,268.413


			1			Dự án kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ trái sông Bằng, thành phố Cao Bằng			UBND TP			HT 2023			7837402			TP Cao Bằng						2020-2023			861/QĐ-UBND, 28/5/2020; 562/QĐ-UBND, 5/4/2021; 1303/QĐ-UBND, 26/7/2021			111,000.000			100,000.000			75,000.000			75,000.000			4,000.000			4,000.000									2,403.569			2,403.569			4,000.000			4,000.000			79,000.000			79,000.000			50,000.000			50,000.000									21,000.000			21,000.000									21,000.000															DA điều chỉnh thời gian thực hiện từ 2020-2021 sang 2020-2023			- 0						Đang điều chỉnh giảm KH 2022 là 21 tỷ			- 0			21,000.000


			2			Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ phải Sông Hiến, thành phố Cao Bằng			UBND TP			HT 2023						TP Cao Bằng						2020-2023			860/QĐ-UBND, 28/5/2020			100,000.000			100,000.000			35,000.000			35,000.000			11,400.000			11,400.000									7,854.792			7,854.792			11,400.000			11,400.000			56,400.000			56,400.000			65,000.000			65,000.000									33,600.000			33,600.000									43,600.000															DA điều chỉnh thời gian thực hiện từ 2020-2021 sang 2020-2023			- 0			DA Tiết kiệm 10% TMĐT			Đang điều chỉnh giảm KH 2022 là 33,6 tỷ			- 0			33,600.000


			3			Kè chống sạt lở ổn định dân cư Cao Bình, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng			UBND TP			HT 2023						TP Cao Bằng						2020-2023			859/QĐ-UBND, 28/5/2020			200,000.000			180,000.000			85,000.000			85,000.000			75,000.000			75,000.000									29,925.938			29,925.938			75,000.000			75,000.000			160,000.000			160,000.000			135,000.000			135,000.000									20,000.000			20,000.000									10,000.000															Sau thẩm tra 'tăng 10 tỷ (do 2022 chuyển sang DA khác)			- 0						Đang điều chỉnh giảm KH 2022 là 10 tỷ			- 0			20,000.000


			4			Dự án ổn định dân cư biên giới xóm Lũng Mần và cụm dân cư Lũng Pịa, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Bảo Lâm			HT 2023			7815854			huyện Bảo Lâm						2020-2023			1727/QĐ-UBND, 22/9/2016; 1232/QĐ-UBND, 15/7/2020; 699/QĐ-UBND, 29/4/2021			61,499.000			45,000.000			30,000.000			30,000.000			20,000.000			10,000.000															20,000.000			10,000.000			50,000.000			25,000.000			46,499.000			30,000.000									11,499.000			5,000.000																					5,000.000			DA điều chỉnh kh 2022 tháng 11/2022 giảm 5 tỷ; năm 2023 bổ sung lại			- 0


			V.2			Công nghiệp																								180,000.000			180,000.000			5,000.000			5,000.000			36,995.847			36,995.847			- 0			- 0			23,771.323			23,771.323			25,000.000			25,000.000			41,995.847			41,995.847			180,000.000			180,000.000			- 0			- 0			60,000.000			60,000.000			- 0			- 0			60,000.000																											100,000.000


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023																								180,000.000			180,000.000			5,000.000			5,000.000			36,995.847			36,995.847			- 0			- 0			23,771.323			23,771.323			25,000.000			25,000.000			41,995.847			41,995.847			180,000.000			180,000.000			- 0			- 0			60,000.000			60,000.000			- 0			- 0			60,000.000																											100,000.000


						Dự án nhóm B


			1			Dự án cấp điện cho các xóm chưa có điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng			Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh Cao Bằng			CT						Tỉnh Cao Bằng						2021-2024			854/QĐ-UBND 26/5/2021			180,000.00			180,000.000			5,000.000			5,000.000			36,995.847			36,995.847									23,771.323			23,771.323			25,000.000			25,000.000			41,995.847			41,995.847			180,000.000			180,000.000									60,000.000			60,000.000									60,000.000															Tháng 11/2022 đã được điều chuyển vốn từ DA GN chậm khác sang 11 tỷ			78,004.153									100,000.000			(40,000.000)									Ban Xây dựng			KTN


			V.3			Giao thông																								1,906,251.757			1,733,995.413			198,537.122			128,537.122			229,141.000			229,141.000			20,000.000			- 0			115,532.242			115,532.242			171,141.000			171,141.000			417,678.122			357,678.122			1,891,899.344			1,623,492.000			- 0			- 0			636,471.878			621,471.878			- 0			- 0			609,968.413																											784,778.000


			(1)			Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2023																								310,000.000			290,000.000			9,700.000			9,700.000			81,045.044			81,045.044			20,000.000			- 0			33,605.820			33,605.820			81,045.044			81,045.044			90,745.044			90,745.044			310,000.000			290,000.000			- 0			- 0			199,254.956			199,254.956			- 0			- 0			217,159.000																											245,300.000


						Dự án nhóm B


			1			Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 205			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			HT 2023			7893312			Huyện Quảng Hòa			24 Km đường cấp IV			2021-2023			2466/QĐ-UBND ngày 09/12/2020; 890/QĐ-UBND ngày 30/5/2021			180,000.000			180,000.000			5,000.000			5,000.000			56,045.044			56,045.044									15,000.000			15,000.000			56,045.044			56,045.044			61,045.044			61,045.044			180,000.000			180,000.000									118,954.956			118,954.956									131,859.000									12,904.044						Điều chỉnh lần 2 năm 2022 đã tăng 12.904,044 tỷ			- 0						dự kiến BS KH 2022 là 27.190,499 tr			160,000.000			(41,045.044)						DA HT 2023, phải bổ trí đủ, cao hơn chủ đầu tư đề xuuất						KTN																								27,190.499						132,809.501			132,809.501


			2			Cầu và đường nối Quốc lộ 34 với xã Nam Quang, Nam Cao, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Bảo Lâm			HT 2023			7910492			huyện Bảo Lâm			02 cầu, 1,3 km đường cấp VI miền núi			2021-2023			1201/QĐ-UBND ngày 09/7/2021			130,000.000			110,000.000			4,700.000			4,700.000			25,000.000			25,000.000			20,000.000						18,605.820			18,605.820			25,000.000			25,000.000			29,700.000			29,700.000			130,000.000			110,000.000									80,300.000			80,300.000									85,300.000									5,000.000						Điều chỉnh lần 2 năm 2022 đã tăng 5 tỷ			- 0									85,300.000									DA HT 2023, phải bổ trí đủ, cao hơn chủ đầu tư đề xuuất						KTN


			(2)			Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023																								799,352.413			689,352.413			188,837.122			118,837.122			141,945.956			141,945.956			- 0			- 0			81,926.422			81,926.422			83,945.956			83,945.956			320,783.078			260,783.078			785,000.000			675,000.000			- 0			- 0			262,216.922			262,216.922			- 0			- 0			237,500.000																											344,478.000


						Dự án nhóm B


			2			Dự án Nâng cấp, cải tạo đường Nà Pồng - Đức Hạnh (Cầu qua sông Gâm), huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			CT			7858645			Huyện Bảo Lâm			01 cầu và 24Km đường cấp V			2020-2024			2672/QĐ-UBND ngày 25/12/2020; 2568/QĐ-UBND ngày 28/12/2021			249,352.413			249,352.413			117,337.122			117,337.122			40,000.000			40,000.000									23,205.301			23,205.301			25,000.000			25,000.000			157,337.122			157,337.122			235,000.000			235,000.000									77,662.878			77,662.878									62,000.000												15,662.878			Bổ sung vốn để DA hoàn thành 2022			- 0						giảm phần lẻ còn lại của tổng			63,978.000			13,684.878												KTN


			3			Cầu Bản Đe (Sông Gâm) và đường kết nối Quốc lộ 34 - xã Quảng Lâm, xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			CT			7892923			Tỉnh Cao Bằng			01 cầu BTCT dài 120m, 8 KM đường cấp V			2021-2024			892/QĐ-UBND ngày 30/5/2021			80,000.000			80,000.000			1,500.000			1,500.000			23,000.000			23,000.000									13,000.000			13,000.000			13,000.000			13,000.000			24,500.000			24,500.000			80,000.000			80,000.000									45,500.000			45,500.000									45,500.000																		10,000.000						Dự kiến BS KH 2022 10 tỷ			45,500.000			- 0												KTN


			4			Cải tạo, nâng cấp đường từ thị trấn Xuân Hòa - thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			CT			7893314			huyện Hà Quảng, Huyện Hòa An			30,3km đường cấp Vmn và 03 cầu			2021-2024			891/QĐ-UBND ngày 30/5/2021; 1242/QĐ-UBND ngày 15/7/2021			350,000.000			280,000.000			60,000.000						68,000.000			68,000.000									35,000.000			35,000.000			35,000.000			35,000.000			128,000.000			68,000.000			350,000.000			280,000.000									100,000.000			100,000.000									100,000.000																		112,000.000						Dự kiến BS KH 2022 33 tỷ			205,000.000			(105,000.000)												KTN


			5			Cải tạo, nâng cấp đường GT Chu Trinh (TPCB)- Hồng Nam (huyện Hòa An)			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			CT			7893313			huyện Hòa An, thành phố Cao Bằng			14,8 Km đường cấp V			2021-2024			895/QĐ-UBND ngày 30/5/2021; 1901/QĐ-UBND ngày 14/10/2021			120,000.000			80,000.000			10,000.000						10,945.956			10,945.956									10,721.121			10,721.121			10,945.956			10,945.956			10,945.956			10,945.956			120,000.000			80,000.000									39,054.044			39,054.044									30,000.000												9,054.044			'DA điều chỉnh KH 2022 tháng 11/2022 giảm 9.054,044 triệu đồng; bổ sung lại 2023			30,000.000									30,000.000															KTN


			(3)			Danh mục dự án khởi công mới năm 2023																								596,943.000			596,943.000			- 0			- 0			6,150.000			6,150.000			- 0			- 0			- 0			- 0			6,150.000			6,150.000			6,150.000			6,150.000			596,943.000			500,792.000			- 0			- 0			170,000.000			155,000.000			- 0			- 0			150,000.000																											195,000.000


						Dự án nhóm B


			2			Đường tránh thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Hòa An			KCM			7963210			Hòa An			3,6 Km			2023-2025			1234/QĐ-UBND, 15/7/2021; 21/NQ-HĐND, 25/05/2022
1667/QĐ-UBND
15/11/2022			196,943.000			196,943.000									2,000.000			2,000.000									- 0			- 0			2,000.000			2,000.000			2,000.000			2,000.000			196,943.000			100,792.000									65,000.000			50,000.000									50,000.000																		48,792.000									60,000.000			(10,000.000)												KTN


			3			Đường tránh thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa			UBND huyện Quảng Hòa			KCM						Quảng Hòa						2022-2025			1235/QĐ-UBND, 15/7/2021
1666/QĐ-UBND
15/11/2022			200,000.000			200,000.000									1,900.000			1,900.000									- 0			- 0			1,900.000			1,900.000			1,900.000			1,900.000			200,000.000			200,000.000									55,000.000			55,000.000									50,000.000												5,000.000			Bổ sung từ DA Chuyển đổi, chuẩn hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu			143,100.000						tăng để GPMB			35,000.000			20,000.000												KTN


			4			Đường tránh thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng			UBND huyện Hà Quảng			KCM						Hà Quảng						2022-2025			1236/QĐ-UBND, 15/7/2021
1665/QĐ-UBND
15/11/2022			200,000.000			200,000.000									2,250.000			2,250.000									- 0			- 0			2,250.000			2,250.000			2,250.000			2,250.000			200,000.000			200,000.000									50,000.000			50,000.000									50,000.000												5,000.000						147,750.000									100,000.000			(50,000.000)												KTN


			(4)			Danh mục dự án khởi công mới																								199,956.344			157,700.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			199,956.344			157,700.000			- 0			- 0			5,000.000			5,000.000									5,309.413


						Dự án nhóm B


						Đường từ xã Sơn Lập (Bảo Lạc) - xã Yên Thổ (Bảo Lâm), tỉnh Cao Bằng			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			CBĐT						Bảo Lạc, Bảo Lâm						2021-2024			893/QĐ-UBND
30/5/2021
1243QĐ-UBND
15/7/2021			199,956.344			157,700.000																																							199,956.344			157,700.000									5,000.000			5,000.000									5,309.413									309.413						làm tròn KH giao			152,700.000						BS			- 0


			V.4			Khu công nghiệp và khu kinh tế																								100,000.000			100,000.000			- 0			- 0			4,509.000			4,509.000			- 0			- 0			- 0			- 0			4,509.000			4,509.000			4,509.000			4,509.000			100,000.000			100,000.000			- 0			- 0			40,000.000			40,000.000			- 0			- 0			40,000.000																											40,000.000


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023																								100,000.000			100,000.000			- 0			- 0			4,509.000			4,509.000			- 0			- 0			- 0			- 0			4,509.000			4,509.000			4,509.000			4,509.000			100,000.000			100,000.000			- 0			- 0			40,000.000			40,000.000			- 0			- 0			40,000.000																											40,000.000


						Dự án nhóm B


			1			Hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh (khu tái định cư và hệ thống đường giao thông)			Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh			CT			7939866			Thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh						2022-2025			1240/QĐ-UBND
15/7/2021			100,000.000			100,000.000									4,509.000			4,509.000									- 0			- 0			4,509.000			4,509.000			4,509.000			4,509.000			100,000.000			100,000.000									40,000.000			40,000.000									40000																		55,491.000									40,000.000												Ban Kinh tế			KG KTĐN															Đã TH SL KH 2023 của BQL KKT vào biểu này			Tiếp tục bố trí KH 2023, 2024,2025			Bình


			V.5			Cấp nước, thoát nước																								110,000.000			110,000.000			5,500.000			5,500.000			25,000.000			25,000.000			- 0			- 0			19,586.442			19,586.442			25,000.000			25,000.000			30,500.000			30,500.000			110,000.000			110,000.000			- 0			- 0			40,000.000			40,000.000			- 0			- 0			40,000.000																											50,000.000


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023																								110,000.000			110,000.000			5,500.000			5,500.000			25,000.000			25,000.000			- 0			- 0			19,586.442			19,586.442			25,000.000			25,000.000			30,500.000			30,500.000			110,000.000			110,000.000			- 0			- 0			40,000.000			40,000.000			- 0			- 0			40,000.000																											50,000.000


						Dự án nhóm B																								110,000.000			110,000.000			5,500.000			5,500.000			25,000.000			25,000.000			- 0			- 0			19,586.442			19,586.442			25,000.000			25,000.000			30,500.000			30,500.000			110,000.000			110,000.000			- 0			- 0			40,000.000			40,000.000			- 0			- 0			40,000.000																											50,000.000


			1			Cấp nước sinh hoạt một số xã vùng cao tỉnh Cao Bằng			Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh Cao Bằng			CT			7906888			Hà Quảng, Thạch An, Bảo lạc, Bảo Lâm						2021-2024			873/QĐ-UBND ngày 28/5/2021; 2646/QĐ-UBND ngày 31/12/2021			110,000.000			110,000.000			5,500.000			5,500.000			25,000.000			25,000.000									19,586.442			19,586.442			25,000.000			25,000.000			30,500.000			30,500.000			110,000.000			110,000.000									40,000.000			40,000.000									40,000.000																		39,500.000									50,000.000			(10,000.000)									Ban Xây dựng			KTN
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B4 TW DA lien ket vung


			Tỉnh Cao Bằng


			Biểu số 4


			CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2023
ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA, DỰ ÁN CAO TỐC,  LIÊN KẾT VÙNG, ĐƯỜNG VEN BIỂN, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM KHÁC


			(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)


			Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Chủ đầu tư			Mã dự án			Địa điểm XD			Năng lực thiết kế			Thời gian KC-HT			Quyết định đầu tư									Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020						Kế hoạch năm 2022																								Lũy kế vốn đã bố trí đến hết KH năm 2022						Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025												Kế hoạch năm 2023												Ghi chú									Số liệu BC trước


																								Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT


																											Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW																								Phòng phụ trách


																																																																								Tổng số			Trong đó:									Tổng số			Trong đó:


																																																																											Thu hồi các khoản vốn ứng trước			Thanh toán nợ XDCB (nếu có)									Thu hồi các khoản vốn ứng trước			Thanh toán nợ XDCB (nếu có)


			1			2						3			4			5			6			7			8			9									10			11									12			13			14			15			12			13			14			15			16			17			16			17			18			19			20


						TỔNG SỐ																					12,546,000.000			2,500,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			53,614.739			- 0			4,646,385.261			2,500,000.000			- 0			- 0			1,622,842.396			500,000.000			- 0			- 0


			I			Các hoạt động kinh tế																					12,546,000.000			2,500,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			53,614.739			- 0			4,646,385.261			2,500,000.000			- 0			- 0			1,622,842.396			500,000.000			- 0			- 0


			I.1			Giao thông																					12,546,000.000			2,500,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			53,614.739			- 0			4,646,385.261			2,500,000.000			- 0			- 0			1,622,842.396			500,000.000			- 0			- 0


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới năm 2023																					12,546,000.000			2,500,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			53,614.739			- 0			4,646,385.261			2,500,000.000			- 0			- 0			1,622,842.396			500,000.000			- 0			- 0


						Dự án nhóm B


			1			Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng  (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			7868093			Tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Cao Bằng			115 Km đường cao tốc			Giai đoạn 1: 2020-2024; giai đoạn 2: sau năm 2025			1212/QĐ-TTg, 10/8/2020			12,546,000.000			2,500,000.000									- 0			- 0																					53,614.739			- 0			4,646,385.261			2,500,000.000									1,622,842.396			500,000.000									KH 2023 gồm nguồn CĐ NSĐP, sử dụng đất; NSTW và tăng thu NSĐP						1,590,000.000			900,000.000			-32,842			KTN
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B5 TW  CT phục hồi


			Tỉnh Cao Bằng


			Biểu số 5


			CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023


			(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)


			Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án									Mã dự án			Địa điểm XD			Năng lực thiết kế			Thời gian KC-HT			Quyết định đầu tư									Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020						Kế hoạch năm 2022																								Lũy kế vốn đã bố trí  đến hết KH năm 2022						Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025												Kế hoạch năm 2023												Ghi chú


												Kiểu DA															Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT																		Giải ngân từ 1/1/2022 đến 15/7/2022						Giải ngân từ 01/01/2022 đến 30/6/2022						Ước giải ngân từ 01/01/2022 đến 31/01/2023


																														Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW


																																																																											Tổng số			Trong đó:									Tổng số			Trong đó:


																																																																														Thu hồi các khoản vốn ứng trước			Thanh toán nợ XDCB (nếu có)									Thu hồi các khoản vốn ứng trước			Thanh toán nợ XDCB (nếu có)


			1			2									3			4			5			6			7			8			9									10			11									12			13			14			15			12			13			14			15			16			17			16			17			18			19			20


			I			Chương trình phục hồi phát triển kinh tế-xã hội																								211,000.00			196,000.00			- 0			- 0			15,000.00			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			15,000.00			- 0			15,000.00			- 0			211,000.00			196,000.00			- 0			- 0			196,000.00			196,000.00			- 0			- 0


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp dự kiến  hoàn thành năm 2023																								168,000.00			153,000.00			- 0			- 0			15,000.00			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			15,000.00			- 0			15,000.00			- 0			168,000.00			153,000.00			- 0			- 0			153,000.00			153,000.00			- 0			- 0


						Dự án nhóm B


			1			Xây mới và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Y tế huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh Cao Bằng			HT 2023						Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng						2022-2023			1525/QĐ-UBND ngày 20/10/2022			168,000.00			153,000.00									15,000.00																		15,000.00						15,000.00						168,000.00			153,000.00									153,000.00			153,000.00


			(2)			Danh mục dự án khởi công mới năm 2023																								43,000.00			43,000.00			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			43,000.00			43,000.00			- 0			- 0			43,000.00			43,000.00			- 0			- 0


						Dự án nhóm C


			2			Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng			Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh Cao Bằng			KCM 2023						Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng						2022-2023			1619/QĐ-UBND ngày 04/11/2022			30,000.00			30,000.00																																							30,000.00			30,000.00									30,000.00			30,000.00


			3			Đầu tư xây dựng mới Trạm y tế xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Trùng Khánh			KCM 2023						Xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng						2022-2023			4785/QĐ-UBND ngày 10/11/2022			13,000.00			13,000.00																																							13,000.00			13,000.00									13,000.00			13,000.00
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B6 CT MTQG


			Tỉnh Cao Bằng


			Biểu số 6


			CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA) NĂM 2023


			(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)


			Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Chủ đầu tư			Kiểu DA			Mã dự án			Địa điểm XD			Năng lực thiết kế			Thời gian KC-HT			Quyết định đầu tư															Kế hoạch năm 2022																														Lũy kế vốn đã bố trí đến hết KH năm 2022												Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025												Kế hoạch năm 2023																		Phòng THQH rà soát (NSTW)			Ghi chú


																											Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT																								Giải ngân từ 01/01/2022 đến 30/9/2022						Ước giải ngân từ 01/01/2022 đến 31/01/2023																																																															Số liệu cũ BC BCSĐ trình BCH Đảng bộ


																														Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó:									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó:									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó:			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó:									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó:									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó:									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó


																																	NSTW			NSĐP			Nguồn huy động hợp pháp khác						NSTW			NSĐP			Nguồn huy động hợp pháp khác						NSTW						NSTW			NSĐP			Nguồn huy động hợp pháp khác						NSTW			NSĐP			Nguồn huy động hợp pháp khác						NSTW			NSĐP			Nguồn huy động hợp pháp khác						NSTW			NSĐP			Nguồn huy động hợp pháp khác			Trong đó:


																																																																																																												Thu hồi các khoản vốn ứng trước			Thanh toán nợ XDCB (nếu có)


			1			2									3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19									16			17									18			19			20			21			20			21									22			23						24


						TỔNG SỐ																								3,567,068.990			3,476,357.000			68,951.000			21,760.990			1,257,245.270			1,235,118.000			6,033.240			16,094.030			- 0			- 0			1,054,792.586			998,000.000			- 0			- 0			1,257,245.270			1,235,118.000			- 0			- 0			3,567,068.990			3,476,357.000			56,420.043			21,760.990			1,158,344.000			1,158,344.000			9,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0


			A			Các Chương trình mục tiêu quốc gia																								3,567,068.990			3,476,357.000			68,951.000			21,760.990			1,257,245.270			1,235,118.000			6,033.240			16,094.030			- 0			- 0			1,054,792.586			998,000.000									1,257,245.270			1,235,118.000									3,567,068.990			3,476,357.000			56,420.043			21,760.990			1,158,344.000			1,158,344.000			9,000.000			0.000			- 0			- 0			0.000									1,412,799.000			-254,455.000


			I			Chương trình MTQG Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi			Các huyện, TP									Các huyện, TP						2021-2025						1,856,498.000			1,818,564.000			36,664.000			1,270.000			520,013.000			515,722.000			3,841.000			450.000			- 0			- 0			416,010.400			415,000.000			3,072.800			360.000			520,013.000			515,722.000			3,841.000			450.000			1,856,498.000			1,818,564.000			36,664.000			1,270.000			656,800.000			656,800.00																								930,902.000			-274,102.000


			II			Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững			Các huyện, TP									Các huyện, TP						2021-2025						1,331,380.000			1,324,873.000			3,822.000			2,685.000			496,485.000			495,706.000			629.000			150.000			- 0			- 0			401,770.400			398,000.000			3,057.600			2,148.000			496,485.000			495,706.000			629.000			150.000			1,331,380.000			1,324,873.000			3,822.000			2,685.000			441,554.000			441,554.00																								471,897.000			-30,343.000


			III			Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới			Các huyện, TP									Các huyện, TP						2021-2025						379,190.990			332,920.000			28,465.000			17,805.990			240,747.270			223,690.000			1,563.240			15,494.030			- 0			- 0			237,011.786			185,000.000			12,747.234			14,244.792			240,747.270			223,690.000			1,563.240			15,494.030			379,190.990			332,920.000			15,934.043			17,805.990			59,990.000			59,990.00			9,000.000			0.000																		10,000.000			49,990.000


			Ghi chú: Chi tiết nguồn vốn để thực hiện các nội dung của các Chương trình mục tiêu quốc gia có Nghị quyết riêng
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B7 TW ODA


			Tỉnh Cao Bằng


			Biểu số 7


			CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) NĂM 2023


			(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)


			Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Chủ đầu tư			Kiểu DA			Mã dự án			Nhà tài trợ			Ngày ký kết hiệp định			Ngày kết thúc Hiệp định			Quyết định đầu tư																								Kế hoạch năm 2022																																													Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025															Kế hoạch năm 2023															Ghi chú									Số liệu BC trước


																											Số quyết định			TMĐT																																				Giải ngân kế hoạch năm 2022 từ 01/01/2021 đến 30/9/2022															Ước giải ngân kế hoạch năm 2022 từ 01/01/2022 đến 31/01/2023


																														Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó:																		Tổng số			Trong đó:												Tổng số			Trong đó:												Tổng số			Trong đó:												Tổng số			Trong đó:												Tổng số			Trong đó:


																																	Vốn đối ứng						Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)															Vốn đối ứng nguồn NSTW						Vốn nước ngoài (vốn NSTW)			Vay lại						Vốn đối ứng nguồn NSTW						Vốn nước ngoài (vốn NSTW)			Vay lại						Vốn đối ứng nguồn NSTW						Vốn nước ngoài (vốn NSTW)			Vay lại						Vốn đối ứng nguồn NSTW						Vốn nước ngoài (vốn NSTW)			Vay lại						Vốn đối ứng nguồn NSTW						Vốn nước ngoài (vốn NSTW)			Vốn nước ngoài vay lại từ Chính phủ									Vốn nước ngoài vay lại từ Chính phủ


																																																						Tổng số			Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước												Tổng số			Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước												Tổng số			Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước												Tổng số			Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước												Tổng số			Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước


																																	Tổng số			Trong đó: vốn NSTW			Tính bằng nguyên tệ (1000 USD)			Quy đổi ra tiền Việt


																																										Tổng số			Trong đó:


																																													Đưa vào cân đối NSTW			Vay lại


			1			2									3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			30


						TỔNG SỐ																								890,551.635			352,013.936			82,797.000			21,250.000			538,537.699			443,960.920			94,576.779			230,264.074			24,472.000			- 0			155,055.510			29,183.364			65,386.749			12,778.003			- 0			39,521.364			13,087.383			180,297.074			24,472.000			- 0			155,055.510			29,183.364			507,965.700			61,740.000			- 0			358,375.000			74,776.000			78,330.700			18,268.000			- 0			47,171.000			10,800.000									22,070.000


			A			VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC																								890,551.635			352,013.936			82,797.000			21,250.000			538,537.699			443,960.920			94,576.779			230,264.074			24,472.000			- 0			155,055.510			29,183.364			65,386.749			12,778.003			- 0			39,521.364			13,087.383			180,297.074			24,472.000			- 0			155,055.510			29,183.364			507,965.700			61,740.000			- 0			358,375.000			74,776.000			78,330.700			18,268.000			- 0			47,171.000			10,800.000									22,070.000			48,741.000			1,570.000


			(I)			Lĩnh vực Bảo vệ môi trường																								78,097.635			15,559.936			- 0			- 0			62,537.699			56,283.920			6,253.779			49,967.000			- 0			- 0			25,572.500			2,841.300			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			25,572.500			2,841.300			75,132.700			- 0			- 0			58,970.000			6,552.000			22,148.700			- 0			- 0			18,051.000			2,006.000									2,006.000


			I.1			Tài nguyên																								78,097.635			15,559.936			- 0			- 0			62,537.699			56,283.920			6,253.779			49,967.000			- 0			- 0			25,572.500			2,841.300			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			25,572.500			2,841.300			75,132.700			- 0			- 0			58,970.000			6,552.000			22,148.700			- 0			- 0			18,051.000			2,006.000									2,006.000


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2023																								78,097.635			15,559.936			- 0			- 0			62,537.699			56,283.920			6,253.779			49,967.000			- 0			- 0			25,572.500			2,841.300			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			25,572.500			2,841.300			75,132.700			- 0			- 0			58,970.000			6,552.000			22,148.700			- 0			- 0			18,051.000			2,006.000									2,006.000


						Dự án nhóm B


			1			Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai			Sở Tài nguyên môi trường			CT			7771862			WB			26/12/2016						1236/QĐ-BTNMT, 30/5/2016; 2082/QĐ-UBND, 28/10/2016; 816/QĐ-UBND 21/5/2020; 2592/QĐ-UBND  30/12/2021			78,097.635			15,559.936									62,537.699			56,283.920			6,253.779			49,967.000									25,572.500			2,841.300																											25,572.500			2,841.300			75,132.700									58,970.000			6,552.000			22,148.700									18,051.000			2,006.000									2,006.000						10,592.000						7,459.000			829.000


			II			Các hoạt động kinh tế																								812,454.000			336,454.000			82,797.000			21,250.000			476,000.000			387,677.000			88,323.000			180,297.074			24,472.000			- 0			129,483.010			26,342.064			65,386.749			12,778.003			- 0			39,521.364			13,087.383			180,297.074			24,472.000			- 0			129,483.010			26,342.064			432,833.000			61,740.000			- 0			299,405.000			68,224.000			56,182.000			18,268.000			- 0			29,120.000			8,794.000									20,064.000


			II.1			Lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và hải sản																								812,454.000			336,454.000			82,797.000			21,250.000			476,000.000			387,677.000			88,323.000			180,297.074			24,472.000			- 0			129,483.010			26,342.064			65,386.749			12,778.003			- 0			39,521.364			13,087.383			180,297.074			24,472.000			- 0			129,483.010			26,342.064			432,833.000			61,740.000			- 0			299,405.000			68,224.000			56,182.000			18,268.000			- 0			29,120.000			8,794.000									20,064.000


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023																								812,454.000			336,454.000			82,797.000			21,250.000			476,000.000			387,677.000			88,323.000			180,297.074			24,472.000			- 0			129,483.010			26,342.064			65,386.749			12,778.003			- 0			39,521.364			13,087.383			180,297.074			24,472.000			- 0			129,483.010			26,342.064			432,833.000			61,740.000			- 0			299,405.000			68,224.000			56,182.000			18,268.000			- 0			29,120.000			8,794.000									20,064.000


						Dự án nhóm B


			1			Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Cao Bằng			Ban CSSP			CT			7615671			IFAD			24/3/2017			30/9/2023			1736/QĐ-UBND 23/9/2016; 698/QĐ-UBND 19/5/2017			812,454.000			336,454.000			82,797.000			21,250.000			476,000.000			387,677.000			88,323.000			180,297.074			24,472.000						129,483.010			26,342.064			65,386.749			12,778.003						39,521.364			13,087.383			180,297.074			24,472.000						129,483.010			26,342.064			432,833.000			61,740.000						299,405.000			68,224.000			56,182.000			18,268.000						29,120.000			8,794.000									20,064.000			41,282.000			-12162						39,712.000			21,240.000


																																																																																																																																																12,162.000


						Ghi chú: vốn đối ứng nguồn NSTW: số liệu tổng hợp từ biểu 3
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B8 tăng thu, đất


			Tỉnh Cao Bằng


			Biểu số 8


			CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC NĂM 2023


			(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)


			Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Chủ đầu tư			Kiểu DA			Mã dự án			Địa điểm XD			Năng lực thiết kế			Thời gian KC-HT			Quyết định đầu tư									Đã bố trí vốn đến hết KH 2020						Kế hoạch năm 2022																		Lũy kế vốn đã bố trí đến hết KH năm 2022						Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025												Kế hoạch năm 2023												Số liệu xin ý kiến			Điều chỉnh theo góp ý 
CỦA CÁC CƠ QUAN, CĐT						Điều chỉnh theo góp ý
CÁC THÀNH VIÊN UB 
và cập nhật sau khi điều chỉnh KH 2022 (trong tháng 11)															Kế hoạch vốn còn lại cần bố trí năm 2024-2025 của từng dự án			Ghi chú


																											Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT																		Giải ngân từ 01/01/2022 đến 30/9/2022						Ước giải ngân từ 01/01/2022 đến 31/01/2023																																																						Điều chỉnh sau thẩm tra


																														Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: Nguồn NSĐP và các nguồn vốn hợp pháp khác			Tổng số			TĐ: vốn tăng thu NSĐP và các nguồn vốn hợp pháp khác			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: Nguồn NSĐP và các nguồn vốn hợp pháp khác			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: Nguồn NSĐP và các nguồn vốn hợp pháp khác			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: Nguồn NSĐP và các nguồn vốn hợp pháp khác			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: Nguồn NSĐP và các nguồn vốn hợp pháp khác			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: Nguồn NSĐP và các nguồn vốn hợp pháp khác									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: Nguồn NSĐP và các nguồn vốn hợp pháp khác												GIẢM			TĂNG			GIẢM			TĂNG			LÝ DO			GIẢM			TĂNG


																																																																					Tổng số			Trong đó:									Tổng số			Trong đó:


																																																																								Thu hồi các khoản vốn ứng trước			Thanh toán nợ XDCB (nếu có)									Thu hồi các khoản vốn ứng trước			Thanh toán nợ XDCB (nếu có)


			1			2									3			4			5			6			7			8			9									10			11			12			13			14			15			12			13			14			15			16			17			16			17			18			19																														20


						TỔNG SỐ																								13,367,728.449			957,028.118			58,000.000			58,000.000			32,200.000			15,200.000			3,215.679			3,215.679			32,200.000			15,200.000			55,200.000			15,200.000			13,385,965.322			921,251.402			- 0			- 0			1,830,740.845			531,700.000			- 0			- 0			650,000.00			118,300.00												thu 167 thấp hơn dự kiến												Căn cứ vào tỉnh hình thu trong năm 2023, sẽ giao chi tiết cho các DA theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên


			A			Nguồn tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm nguồn thu sử dụng đất)																								13,074,998.449			714,398.118			58,000.000			58,000.000			27,200.000			12,200.000			3,215.679			3,215.679			27,200.000			12,200.000			52,200.000			12,200.000			13,276,318.322			862,604.402			- 0			- 0			1,749,040.845			450,000.000			- 0			- 0			358,183.774			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			A1			Bố trí cho các huyện, thành phố theo tỷ lệ để lại của các nguồn thu																																																																								35,000.000			35,000.000																								Theo ý kiến STC; Cần tính toán phân bổ chi tiết												Tỷ lệ % được hưởng của từng huyện, TP sẽ theo số thực tế thu trong năm 2023 và được giữ lại


			A.2			Phân bổ cho các ngành, lĩnh vực																								13,070,998.449			711,398.118			58,000.000			58,000.000			27,200.000			12,200.000			3,215.679			3,215.679			27,200.000			12,200.000			52,200.000			12,200.000			13,272,318.322			859,604.402			- 0			- 0			1,669,440.845			371,400.000			- 0			- 0			341,183.77			- 0			- 0									- 0


			I			Văn hóa, thông tin																								5,000.000			5,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			5,000.000			5,000.000			- 0			- 0			5,000.000			5,000.000			- 0			- 0			5,000.00


			I.1			Văn hóa																								5,000.000			5,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			5,000.000			5,000.000			- 0			- 0			5,000.000			5,000.000			- 0			- 0			5,000.00


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới năm 2023																								5,000.000			5,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			5,000.000			5,000.000			- 0			- 0			5,000.000			5,000.000			- 0			- 0			5,000.00


						Dự án nhóm c


			1			Mua sắm trang thiết bị Đoàn nghệ thuật tỉnh Cao Bằng			Sở Văn hóa			KCM						TPCB						2023-2025			NQ 19/NQ-HĐND ngày 25/5/2022
1677/QĐ-UBND
16/11/2022			5,000.000			5,000.000																																	5,000.000			5,000.000									5,000.000			5,000.000									5,000.00																								- 0


			II			An ninh và trật tự, an toàn xã hội																								415,500.000			122,500.000			58,000.000			58,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			415,500.000			122,500.000			- 0			- 0			20,600.000			10,600.000			- 0			- 0			61,000.00


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023																								393,000.000			100,000.000			58,000.000			58,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			393,000.000			100,000.000			- 0			- 0			20,000.000			10,000.000			- 0			- 0			50,000.00


						Dự án nhóm B


			1			Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Cao Bằng			Công an tỉnh			CT												2022-2025			3957/QĐ-BCA-H02 ngày 31/5/2022			393,000.000			100,000.000			58,000.000			58,000.000																											393,000.000			100,000.000									20,000.000			10,000.000									50,000.00															theo ý kiến CA tỉnh									90,000.00


			(2)			Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư																								22,500.000			22,500.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			22,500.000			22,500.000			- 0			- 0			600.000			600.000			- 0			- 0			11,000.00			- 0			- 0


						Dự án nhóm C


			1			Xây dựng 08 trụ sở làm việc Công an xã tại các huyện Thạch An, Quảng Hòa, Hạ Lang, Hòa An, tỉnh Cao Bằng			Công an tỉnh			CBĐT												2023-2025			53/NQ-HĐND
30/8/2022			12,000.000			12,000.000																																	12,000.000			12,000.000									300.000			300.000									6,000.00									6,000.00						Chưa có QĐ phê duyệt DA									11,700.00


			2			Xây dựng 07 trụ sở làm việc Công an xã tại các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình,, tỉnh Cao Bằng			Công an tỉnh			CBĐT												2023-2025			52/NQ-HĐND
30/8/2022			10,500.000			10,500.000																																	10,500.000			10,500.000									300.000			300.000									5,000.00									5,000.00						Chưa có QĐ phê duyệt DA									10,200.00


			III			Bảo vệ môi trường																								40,000.000			20,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			40,000.000			20,000.000			- 0			- 0			1,000.000			500.000			- 0			- 0			10,000.00


			III.1			Môi trường																								40,000.000			20,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			40,000.000			20,000.000			- 0			- 0			1,000.000			500.000			- 0			- 0			10,000.00


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới năm 2023																								40,000.000			20,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			40,000.000			20,000.000			- 0			- 0			1,000.000			500.000			- 0			- 0			10,000.00


						Dự án nhóm C


			1			Xử lý chất thải của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng			Sở Y tế			KCM						Thành phố, Hà Quảng, Quảng Hòa,  Bảo Lạc, Hạ Lang,Nguyên Bình, Bảo  Lâm, Hòa An						2023-2025			2190/QĐ-UBND, 18/11/2021; 20/NQ-HĐND, 25/5/2022			40,000.000			20,000.000																																	40,000.000			20,000.000									1,000.000			500.000									10,000.00									10,000.00						DA chưa có QĐ phê duyệt									19,500.00			Bao gồm nguồn NSĐP


			IV			Các hoạt động kinh tế																								12,610,498.449			563,898.118			- 0			- 0			27,200.000			12,200.000			3,215.679			3,215.679			27,200.000			12,200.000			52,200.000			12,200.000			12,595,499.000			535,397.669			- 0			- 0			1,635,140.845			347,600.000			- 0			- 0			265,183.77


			(IV.1)			Giao thông																								12,607,499.000			560,898.669			- 0			- 0			25,000.000			10,000.000			3,215.679			3,215.679			25,000.000			10,000.000			50,000.000			10,000.000			12,592,499.000			532,397.669			- 0			- 0			1,634,341.396			346,800.551			- 0			- 0			264,384.33


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023																								61,499.000			45,000.000			- 0			- 0			25,000.000			10,000.000			3,215.679			3,215.679			25,000.000			10,000.000			50,000.000			10,000.000			46,499.000			16,499.000			- 0			- 0			11,499.000			6,499.000			- 0			- 0			264,384.33


						Dự án nhóm B


			1			Dự án ổn định dân cư biên giới xóm Lũng Mần và cụm dân cư Lũng Pịa, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Bảo Lâm			HT 2023			7815854			huyện Bảo Lâm						2020-2023			1727/QĐ-UBND, 22/9/2016; 1232/QĐ-UBND, 15/7/2020; 699/QĐ-UBND, 29/4/2021			61,499.000			45,000.000									25,000.000			10,000.000			3,215.679			3,215.679			25,000.000			10,000.000			50,000.000			10,000.000			46,499.000			16,499.000									11,499.000			6,499.000																					6,499.00			KTN: BS còn lại trong trung hạn									- 0


			(2)			Danh mục dự án  khởi công mới năm 2023																								12,546,000.000			515,898.669			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			12,546,000.000			515,898.669			- 0			- 0			1,622,842.396			340,301.551			- 0			- 0			264,384.33


						Dự án nhóm A


			1			Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn)- Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)  theo hình thức đối tác công tư			Ban GT			KCM									115 Km đường cao tốc			GĐ 1: 2020-2024; GĐ 2: sau năm 2025			1212/QĐ-TTg, 10/8/2020			12,546,000.000			515,898.669																																	12,546,000.000			515,898.669									1,622,842.396			340,301.551									264,384.33						96,816.23						17,401.00			Bố trí số còn lại sau khi chuyển DA trụ sở Đảng sang nguồn 167 và từ phẩn giảm DA khác


			IV.1			Công nghệ thông tin																								2,999.449			2,999.449			- 0			- 0			2,200.000			2,200.000			- 0			- 0			2,200.000			2,200.000			2,200.000			2,200.000			3,000.000			3,000.000			- 0			- 0			799.449			799.449			- 0			- 0			799.45


			(1)			Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2023																								2,999.449			2,999.449			- 0			- 0			2,200.000			2,200.000			- 0			- 0			2,200.000			2,200.000			2,200.000			2,200.000			3,000.000			3,000.000			- 0			- 0			799.449			799.449			- 0			- 0			799.45


						Dự án nhóm C


			1			Xây dựng hệ thống các điểm cầu truyền hình trực tuyến phiên tòa			Tòa án nhân dân tỉnh			HT 2023						TPCB và 10 huyện						2022-2023			537/QĐ-UBND, 29/4/2022			2,999.449			2,999.449									2,200.000			2,200.000									2,200.000			2,200.000			2,200.000			2,200.000			3,000.000			3,000.000									799.449			799.449									799.45																											Bố trí đủ số vốn còn lại theo TMĐT được duyệt


			V			Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật																								- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			216,319.322			176,706.733			- 0			- 0			7,700.000			7,700.000			- 0			- 0


			(1)			Vốn đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia																								- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			216,319.322			176,706.733			- 0			- 0			7,700.000			7,700.000			- 0			- 0															10,000.000


			1			Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa xóm, tổ dân phố						ĐƯ MT																																																						7,700.000			7,700.000									7,700.000			7,700.000


			1.1			UBND huyện Bảo Lạc			UBND huyện Bảo Lạc																																																									125.000			125.000									125.000			125.000


			1.2			UBND huyện Hòa An			UBND huyện Hòa An																																																									250.000			250.000									250.000			250.000


			1.3			UBND huyện Nguyên Bình			UBND huyện Nguyên Bình																																																									250.000			250.000									250.000			250.000


			1.4			UBND huyện Quảng Hòa			UBND huyện Quảng Hòa																																																									725.000			725.000									725.000			725.000


			1.5			UBND huyện Trùng Khánh			UBND huyện Trùng Khánh																																																									750.000			750.000									750.000			750.000


			1.6			UBND Thành phố			UBND Thành phố																																																									5,600.000			5,600.000									5,600.000			5,600.000


			A.3			Xây dựng nông thôn mới																								4,000.000			3,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			4,000.000			3,000.000			- 0			- 0			4,000.000			3,000.000			- 0			- 0			17,000.00


			I			Hỗ trợ đầu tư các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới																								4,000.000			3,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			4,000.000			3,000.000			- 0			- 0			4,000.000			3,000.000			- 0			- 0			8,000.00


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới năm 2023																								4,000.000			3,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			4,000.000			3,000.000			- 0			- 0			4,000.000			3,000.000			- 0			- 0			8,000.00


						Dự án nhóm C


			1			Trường THCS Minh Thanh, huyện Nguyên Bình			UBND huyện Nguyên Bình			KCM						NB						2022-2023			13/NQ-HĐND ngày 25/5/2022			4,000.000			3,000.000																																	4,000.000			3,000.000									4,000.000			3,000.000									3,000.00																											Trong đó: Hoàn trả vốn cho CTMTQG XD NTM theo Kết luận kiểm toán 2.174 triệu đồng


			A4			Chưa phân bổ chi tiết																																																																								40,600.000			40,600.000																																				Dự kiến cho DA "Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh". Sẽ giao vốn sau khi DA có QĐ điều chỉnh TMĐT


			B			Nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh																								10,547.000			9,547.000			- 0			- 0			3,000.000			3,000.000			- 0			- 0			3,000.000			3,000.000			3,000.000			3,000.000			10,547.000			9,547.000			- 0			- 0			32,600.000			32,600.000			- 0			- 0			200,000.00															Theo ý kiến STC thu chỉ đạt73,2 tỷ


			I			Chưa phân bổ chi tiết																																																																								30,915.536			30,915.536									- 0						30,915.54															1,515.536						Dự kiến cho DA "Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh". Sẽ giao vốn sau khi DA có QĐ điều chỉnh TMĐT


			II			Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội																								10,547.000			9,547.000			- 0			- 0			3,000.000			3,000.000			- 0			- 0			3,000.000			3,000.000			3,000.000			3,000.000			10,547.000			9,547.000			- 0			- 0			1,684.464			1,684.464			- 0			- 0			200,000.00


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023																								10,547.000			9,547.000			- 0			- 0			3,000.000			3,000.000			- 0			- 0			3,000.000			3,000.000			3,000.000			3,000.000			10,547.000			9,547.000			- 0			- 0			1,684.464			1,684.464			- 0			- 0			120,000.00


						Dự án nhóm C


			1			Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng			UBND Thành phố			CT												2022-2023						10,547.000			9,547.000									3,000.000			3,000.000			- 0			- 0			3,000.000			3,000.000			3,000.000			3,000.000			10,547.000			9,547.000									1,684.464			1,684.464									3,200.00																								6,547.00


			C			Nguồn thu hợp pháp khác																								282,183.000			233,083.000			- 0			- 0			2,000.000			- 0			- 0			- 0			2,000.000			- 0			- 0			- 0			99,100.000			49,100.000			- 0			- 0			49,100.000			49,100.000									- 0


			I			Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật																								282,183.000			233,083.000			- 0			- 0			2,000.000			- 0			- 0			- 0			2,000.000			- 0			- 0			- 0			99,100.000			49,100.000			- 0			- 0			49,100.000			49,100.000									- 0


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023																								282,183.000			233,083.000			- 0			- 0			2,000.000			- 0			- 0			- 0			2,000.000			- 0			- 0			- 0			99,100.000			49,100.000			- 0			- 0			49,100.000			49,100.000			- 0			- 0


						Dự án nhóm B


			1			Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa, TPCB			UBND Thành phố			CT						TPCB						2022-2025			12/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của HĐND tỉnh			282,183.000			233,083.000									2,000.000												2,000.000												99,100.000			49,100.000									49,100.000			49,100.000									49,100.00												49,100.00															Vốn hỗ trợ từ CTCP Gang thép Cao Bằng
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PL1 thu tu cac co quan


			Tỉnh Cao Bằng


			Phụ lục 01


			CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2023 VỐN TỪ NGUỒN THU HỢP PHÁP CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC,  ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
DÀNH ĐỂ ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT


			(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)


			Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Chủ đầu tư						Mã dự án			Địa điểm XD			Năng lực thiết kế			Thời gian KC-HT			Quyết định đầu tư									Đã bố trí vốn đến hết KH 2020						Năm 2022																		Lũy kế vốn đã bố trí đến hết KH năm 2022						Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025												Nhu cầu kế hoạch năm 2023												Ghi chú


												Kiểu DA															Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT												Kế hoạch						Giải ngân từ 01/01/2022 đến 30/6/2022						Ước giải ngân từ 01/01/2022 đến 31/01/2023																																										Phòng phụ trách						Phê duyệt dự án (có/chưa có)			Kế hoạch trung hạn (có/chưa có)			Ghi chú khác


																														Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp			Tổng số			TĐ: vốn tăng thu NSĐP và các nguồn vốn hợp pháp khác			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp


																																																																					Tổng số			Trong đó:									Tổng số			Trong đó:


																																																																								Thu hồi các khoản vốn ứng trước			Thanh toán nợ XDCB (nếu có)									Thu hồi các khoản vốn ứng trước			Thanh toán nợ XDCB (nếu có)


			1			2									3			4			5			6			7			8			9												11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26


						TỔNG SỐ																								79,327.000			79,327.000			- 0			- 0			2,327.000			2,327.000			- 0			- 0			- 0			- 0			2,327.000			2,327.000			79,327.000			79,327.000			- 0			- 0			50,000.000			50,000.000			- 0			- 0


			A			Nguồn thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện tích công cộng trong khu vực cửa khẩu																								48,000.000			48,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			48,000.000			48,000.000			- 0			- 0			21,000.000			21,000.000			- 0			- 0


			I			Khu công nghiệp và khu kinh tế																								48,000.000			48,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			48,000.000			48,000.000			- 0			- 0			21,000.000			21,000.000			- 0			- 0


			(1)			Dự án khởi công mới năm 2023


						Dự án nhóm C


			1			Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tạo "vùng xanh" an toàn dịch bệnh Covid-19 tại cửa khẩu Tà Lùng			Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh			KCM						Quảng Hòa						2023						5,000.000			5,000.000																																	5,000.000			5,000.000									5,000.000			5,000.000															KG KTĐN			Dự án được Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng đề xuất tại Công văn số 1078/KH - BQL ngày 04/7/2022


			2			Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tạo "vùng xanh" an toàn dịch bệnh Covid-19 tại cửa khẩu Trà Lĩnh			Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh			KCM						Trùng Khánh						2023-2024						5,000.000			5,000.000																																	5,000.000			5,000.000									5,000.000			5,000.000															KG KTĐN			Dự án được Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng đề xuất tại Công văn số 1078/KH - BQL ngày 04/7/2023


			3			Nâng cấp Trạm biến áp phục vụ Bãi rác Đức Long			Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh			KCM						Thạch An						2023-2024						1,500.000			1,500.000																																	1,500.000			1,500.000									1,500.000			1,500.000															KG KTĐN			Dự án được Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng đề xuất tại Công văn số 1078/KH - BQL ngày 04/7/2024


			4			Khắc phục hậu quả thiên tai đối với tuyến đường vào bãi rác Nà Lạn, xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh			KCM						Thạch An						2023-2024						6,500.000			6,500.000																																	6,500.000			6,500.000									6,500.000			6,500.000															KG KTĐN			Dự án được Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng đề xuất tại Công văn số 1078/KH - BQL ngày 04/7/2025


			5			Cải tạo, nâng cấp Trạm kiểm soát liên hợp và hạ tầng kỹ thuật, xây dựng cổng kiểm soát khu vực lối mở Nà Lạn, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh			KCM						Thạch An						2023-2025						15,000.000			15,000.000																																	15,000.000			15,000.000									1,500.000			1,500.000															KG KTĐN			Dự án được Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng đề xuất tại Công văn số 1078/KH - BQL ngày 04/7/2026


			6			Cải tạo, nâng cấp Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu và khu cảnh quan lối mở Nà Đoỏng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh			KCM						Trùng Khánh						2023-2025						15,000.000			15,000.000																																	15,000.000			15,000.000									1,500.000			1,500.000															KG KTĐN			Dự án được Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng đề xuất tại Công văn số 1078/KH - BQL ngày 04/7/2027


			B			Nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật																								31,327.000			31,327.000			- 0			- 0			2,327.000			2,327.000			- 0			- 0			- 0			- 0			2,327.000			2,327.000			31,327.000			31,327.000			- 0			- 0			29,000.000			29,000.000			- 0			- 0


			I			Các hoạt động kinh tế																								15,700.000			15,700.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			15,700.000			15,700.000			- 0			- 0			15,700.000			15,700.000			- 0			- 0


			(1)			Dự án khởi công mới năm 2023


						Dự án nhóm C


			1			Công trình Khu dịch vụ tạm và các hạng mục phụ trợ, khu du lịch thác Bản Giốc (chân thác)			Ban QL Khu du lịch Thác Bản Giốc			KCM						Huyện Trùng Khánh			80-100m2			2022-2023			101/QĐ-BQL ngày 06/6/2022			1,800.000			1,800.000																																	1,800.000			1,800.000									1,800.000			1,800.000															KG KTĐN			Dự án được Ban QL Khu du lịch Thác Bản Giốc đề xuất tại Tờ trình số 145/TTr-BQL ngày 18/7/2022


			2			Công trình Đường đi dạo tạm ven suối, khu vực chân thác Bản Giốc			Ban QL Khu du lịch Thác Bản Giốc			KCM						Huyện Trùng Khánh			200-300m			2022-2023			133/QĐ-BQL ngày 30/6/2022			830.000			830.000																																	830.000			830.000									830.000			830.000															KG KTĐN			Dự án được Ban QL Khu du lịch Thác Bản Giốc đề xuất tại Tờ trình số 145/TTr-BQL ngày 18/7/2022


			3			Xây dựng khu dịch vụ tạm và các hạng mục phụ trợ khu vực Trạm Kiểm soát Bản Giốc, tỉnh Cao Bằng			Ban QL Khu du lịch Thác Bản Giốc			KCM						Huyện Trùng Khánh			90-100m2			2022-2024			134/QĐ-BQL ngày 30/6/2022			1,800.000			1,800.000																																	1,800.000			1,800.000									1,800.000			1,800.000															KG KTĐN			Dự án được Ban QL Khu du lịch Thác Bản Giốc đề xuất tại Tờ trình số 145/TTr-BQL ngày 18/7/2022


			4			Xây dựng tạm Nhà trực ban liên hợp tại khu vực chân thác Bản Giốc			Ban QL Khu du lịch Thác Bản Giốc			KCM						Huyện Trùng Khánh			30-40m2			2022-2022			102/QĐ-BQL ngày 06/6/2022			470.000			470.000																																	470.000			470.000									470.000			470.000															KG KTĐN			Dự án được Ban QL Khu du lịch Thác Bản Giốc đề xuất tại Tờ trình số 145/TTr-BQL ngày 18/7/2022


			5			Xây dựng tạm VPTT BQL KDL thác Bản Giốc, tỉnh Cao Bằng			Ban QL Khu du lịch Thác Bản Giốc			KCM						Huyện Trùng Khánh			80-100m2			2022-2023			103/QĐ-BQL ngày 06/6/2022			1,218.000			1,218.000																																	1,218.000			1,218.000									1,218.000			1,218.000															KG KTĐN			Dự án được Ban QL Khu du lịch Thác Bản Giốc đề xuất tại Tờ trình số 145/TTr-BQL ngày 18/7/2022


			6			Chỉnh trang cảnh quan, trồng cây xanh bóng mát tại lối mở mới vào thác Bản Giốc			Ban QL Khu du lịch Thác Bản Giốc			KCM						Huyện Trùng Khánh						2023-2024						1,182.000			1,182.000																																	1,182.000			1,182.000									1,182.000			1,182.000															KG KTĐN			Dự án được Ban QL Khu du lịch Thác Bản Giốc đề xuất tại Tờ trình số 145/TTr-BQL ngày 18/7/2022


			7			Chỉnh trang cảnh quan, bổ sung nắp cống, lan can và các hạng mục phụ trợ khác dưới khu vực chân thác Bản Giốc			Ban QL Khu du lịch Thác Bản Giốc			KCM						Huyện Trùng Khánh						2023-2024						1,000.000			1,000.000																																	1,000.000			1,000.000									1,000.000			1,000.000															KG KTĐN			Dự án được Ban QL Khu du lịch Thác Bản Giốc đề xuất tại Tờ trình số 145/TTr-BQL ngày 18/7/2022


			8			Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật sân và đường dạo tạm từ Trạm Kiểm soát Bản Giốc ra bờ sông lối xuống chân thác			Ban QL Khu du lịch Thác Bản Giốc			KCM						Huyện Trùng Khánh			150-200m			2022-2024			142/QĐ-BQL ngày 12/7/2022			2,400.000			2,400.000																																	2,400.000			2,400.000									2,400.000			2,400.000															KG KTĐN			Dự án được Ban QL Khu du lịch Thác Bản Giốc đề xuất tại Tờ trình số 145/TTr-BQL ngày 18/7/2022


			9			Xây dựng tạm cầu treo và đường dạo tạm từ mốc 835 xuống khu vực mốc 836 (2) và hạng mục phụ trợ			Ban QL Khu du lịch Thác Bản Giốc			KCM						Huyện Trùng Khánh			100-150m			2022-2024			143/QĐ-BQL ngày 12/7/2022			5,000.000			5,000.000																																	5,000.000			5,000.000									5,000.000			5,000.000															KG KTĐN			Dự án được Ban QL Khu du lịch Thác Bản Giốc đề xuất tại Tờ trình số 145/TTr-BQL ngày 18/7/2022


			II			Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp																								7,827.000			7,827.000			- 0			- 0			2,327.000			2,327.000			- 0			- 0			- 0			- 0			2,327.000			2,327.000			7,827.000			7,827.000			- 0			- 0			5,500.000			5,500.000			- 0			- 0


			(1)			Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2023																																																																														- 0			- 0


						Dự án nhóm C


			1			Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, máy móc, phương tiện cho công tác đào tạo lái xe ô tô.			Sở Lao động - Thương binh và Xã hội			CT						Trường Trung cấp nghề, Phường Sông Hiến, TPCB												2,327.000			2,327.000									1,227.000			1,227.000															1,227.000			1,227.000			2,327.000			2,327.000									1,100.000			1,100.000									Trường Trung cấp nghề Cao Bằng						KG KTĐN			Dự án được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất tại Công văn số 1187/KH-SLĐTBXH ngày 29/7/2022


			2			Đầu tư xây dựng cơ sỏ vật chất của trường (cổng, tường rào).			Sở Lao động - Thương binh và Xã hội			CT						Trường Trung cấp nghề, Phường Sông Hiến, TPCB												500.000			500.000									100.000			100.000															100.000			100.000			500.000			500.000									400.000			400.000															KG KTĐN			Dự án được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất tại Công văn số 1187/KH-SLĐTBXH ngày 29/7/2022


			3			Xây mới khu nhà 04 lớp học trường Mầm non Nam Phong thành phố Cao Bằng			UBND Thành phố Cao Bằng			CT						Xã Hưng Đạo						2022 -2023						3,000.000			3,000.000									1,000.000			1,000.000															1,000.000			1,000.000			3,000.000			3,000.000									2,000.000			2,000.000									Nguồn học phí mầm non						KG KTĐN			Dự án được UBND Thành phố Cao Bằng đề xuất tại Công văn số 365/BC-UBND ngày 29/7/2022


			(2)			Dự án khởi công mới năm 2023


						Dự án nhóm C


			2			Xây mới khu nhà bếp và hạ tầng kỹ thuật trường Mầm non Nam Phong thành phố Cao Bằng			UBND Thành phố Cao Bằng			KCM						Xã Hưng Đạo						2023-2024						2,000.000			2,000.000																																	2,000.000			2,000.000									2,000.000			2,000.000									Nguồn học phí mầm non						KG KTĐN			Dự án được UBND Thành phố Cao Bằng đề xuất tại Công văn số 365/BC-UBND ngày 29/7/2022


			III			Y tế, dân số và gia đình																					- 0			7,800.000			7,800.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			7,800.000			7,800.000			- 0			- 0			7,800.000			7,800.000			- 0			- 0


			(1)			Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2023


						Dự án nhóm C


			1			Cải tạo khoa tâm thần - Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng  (nền nhà, khu vệ sinh, đường thoát nước đã bị sụt lún ); Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng (tường nhà phía sau sụt lún và nứt) do ảnh hưởng của công trình kè bờ sông)			Sở Y tế			HT 23												2023						2,900			2,900																																	2,900			2,900									2,900			2,900															KG KTĐN			Tổng hợp theo số liệu của Sở Y tế (Sơn phòng KHTC gửi qua Zalo ngày 8/8/2022_ Đến thời điểm tổng hợp, phòng  KG  - Sở KH chưa nhận được VB dấu đỏ của Sở y tế)


			2			Cải tạo, sửa chữa hạng mục: Khu nhà điều trị B3, sửa hệ thống khu vệ sinh nhà điều trị B3 và hệ thống thoát nước nhà B1 Bệnh viện Y học cổ truyền Cao Bằng			Sở Y tế			HT 23												2023						2,900			2,900																																	2,900			2,900									2,900			2,900															KG KTĐN			Tổng hợp theo số liệu của Sở Y tế (Sơn phòng KHTC gửi qua Zalo ngày 8/8/2022_ Đến thời điểm tổng hợp, phòng  KG  - Sở KH chưa nhận được VB dấu đỏ của Sở y tế)


			3			Sửa Nhà làm việc (Cải tạo, sửa chữa Phòng thí nghiệm, nhà làm việc) BV Y học cổ truyền			Sở Y tế			HT 23												2023						2,000			2,000																																	2,000			2,000									2,000			2,000															KG KTĐN			Tổng hợp theo số liệu của Sở Y tế (Sơn phòng KHTC gửi qua Zalo ngày 8/8/2022_ Đến thời điểm tổng hợp, phòng  KG  - Sở KH chưa nhận được VB dấu đỏ của Sở y tế)


			1			Mua sắm thiết bị phục vụ đào tạo lái xe ô tô																								800.000			800.000									Bỏ dự án này																																				800.000			800.000									Bỏ dự án này						KG KTĐN			14h15 ngày 08/8/2022: Hoàng Thị Diệp phòng KHTC Sở LĐ gọi điện thoại. Qua trao đổi Diệp đề nghị Sở KH tổng hợp 2 danh mục DA theo đề xuất tại Công văn số 1187/KH-SLĐTBXH ngày 29/7/2022 (chỉ đề xuất 2 dự án)


			2			Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa, TPCB												P. Sông Hiến						2022 - 2025			12/QĐ-HĐND - 25/5/2022			282,183			282,183																																	232,183			232,183									50,000			50,000															THQH


						CĐT đề xuất


			1			Xây dựng bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cao Bằng									7914171												31/QĐ-UBND ngày 14/01/2022			180,000.000						829.000			829.000																					829.000						180,000.000			60,000.000									80,000.000			20,000.000


			C			Nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc																								35,600.00			35,600.00									24,055.00			24,055.00									24,055.00			24,055.00			24,055.00			24,055.00			25,600.00			25,600.00			- 0			- 0			1,500.00			1,500.00			- 0			- 0


			(1)			Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023																								35,600.00			35,600.00			- 0			- 0			24,055.00			24,055.00			- 0			- 0			24,055.00			24,055.00			24,055.00			24,055.00			25,600.00			25,600.00			- 0			- 0			1,500.00			1,500.00			- 0			- 0


						Dự án nhóm C


			1			Nhà văn hóa trung tâm - cung văn hóa thiếu nhi huyện Trùng Khánh (giai đoạn 1)									7953734												4639a-10/12/2021			35,600.00			35,600.00									24,055.00			24,055.00									24,055.00			24,055.00			24,055.00			24,055.00			25,600.00			25,600.00									1,500.00			1,500.00


			D			Nguồn vốn bảo vệ đất trồng lúa																								1,800.00			1,800.00			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1,800.00			1,800.00									- 0			- 0


			(1)			Các dự án khởi công mới năm 2023																								1,800.00			1,800.00			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1,800.00			1,800.00									- 0			- 0


						Dự án nhóm C


			1			Mương thủy lợi Nà Hái xóm Đòng Xoa, xã Tri Phương																		2023-2025						1,000.00			1,000.00																																													1,000.00			1,000.00																								chưa có			phòng THQH tổng hợp từ nhu cầu CĐT, đề nghị xem xét rõ về dự án


			2			Mương thủy lợi  Lũng Hín - Bờ Sông xóm Sác Hạ - Lũng Ngùa, xã Quang Trung																		2023-2025						800.00			800.00																																													800.00			800.00																								chưa có			phòng THQH tổng hợp từ nhu cầu CĐT, đề nghị xem xét rõ về dự án


			E			Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách huyện																								5,000.00			5,000.00			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			5,000.00			5,000.00			- 0			- 0			5,000.00			5,000.00			- 0			- 0


			(1)			Các dự án khởi công mới năm 2023																								5,000.00			5,000.00			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			5,000.00			5,000.00			- 0			- 0			5,000.00			5,000.00			- 0			- 0


						Dự án nhóm C


			1			Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trụ sở làm việc Phòng Nông nhiệp và PTNT huyện Trùng Khánh												TT. Trùng Khánh						2023-2025						5,000.00			5,000.00																																	5,000.00			5,000.00									5,000.00			5,000.00





Tên DA sửa lại theo đề xuất tại Công văn số 1187/KH-SLĐTBXH ngày 29/7/2022 (chỉ đề xuất 2 dự án)

- Sau đó đã sang phòng THQH trao đổi để Tứ sửa lại tên DA


Tên DA sửa lại theo đề xuất tại Công văn số 1187/KH-SLĐTBXH ngày 29/7/2022 (chỉ đề xuất 2 dự án)
- Sau đó đã sang phòng THQH trao đổi để Tứ sửa lại tên DA





PL2 Xin bo sung DA NSTW


			Tỉnh Cao Bằng


			Phụ lục 02


			CHI TIẾT DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ XUẤT BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2023


			(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)


			Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Kiểu DA			Mã dự án			Địa điểm XD			Năng lực thiết kế			Thời gian KC-HT			Quyết định đầu tư									Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020						Năm 2022																								Lũy kế vốn đã bố trí đến hết KH năm 2022						Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025												Nhu cầu kế hoạch năm 2023												Phòng THQH rà soát (NSTW)			Ghi chú						CỘT PHỤ


																								Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT												Kế hoạch						Giải ngân từ 1/1/2022 đến 15/7/2022						Giải ngân từ 01/01/2022 đến 30/6/2022						Ước giải ngân từ 01/01/2022 đến 31/01/2023


																											Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW																		Chủ đầu tư			Phòng phụ trách			Nguồn vốn			Phê duyệt dự án (có/chưa có)			Kế hoạch trung hạn (có/chưa có)			Ghi chú khác


																																																																								Tổng số			Trong đó:									Tổng số			Trong đó:


																																																																											Thu hồi các khoản vốn ứng trước			Thanh toán nợ XDCB (nếu có)									Thu hồi các khoản vốn ứng trước			Thanh toán nợ XDCB (nếu có)


			1			2						3			4			5			6			7			8			9									10			11									12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25						26


						TỔNG SỐ																					1,497,250.000			1,397,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			220,000.000			200,000.000			- 0			- 0			- 0


			I			Các hoạt động kinh tế																					1,497,250.000			1,397,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			220,000.000			200,000.000			- 0			- 0			- 0


			I.1			Giao thông																					1,497,250.000			1,397,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			220,000.000			200,000.000			- 0			- 0			- 0


			(1)			Các dự án khởi công mới năm 2023																					1,497,250.000			1,397,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			220,000.000			200,000.000			- 0			- 0			- 0


						Dự án nhóm B


			1			Tuyến kết nối thành phố Cao Bằng với cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)									Thành phố Cao Bằng, huyện Thạch An			18,5 Km			2023-2025			44/NQ-HĐND, 15/7/2022			1,497,250.000			1,397,000.000																																																			220,000.000			200,000.000																		KTN





&C&P





PL danh mục nganh linh vuc


			Phụ lục tham khảo
Danh mục các ngành, lĩnh vực theo Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020


			Điều 3. Ngành, lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025


			TT			Ngành, lĩnh vực			Ghi chú


			1			Quốc phòng


			2			An ninh và trật tự, an toàn xã hội


			3			Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp


			4			Khoa học công nghệ


			5			Y tế, dân số và gia đình


			6			Văn hóa, thông tin


			a			Văn hóa


			b			Thông tin


			7			Phát thanh, truyền hình, thông tấn


			8			Thể dục, thể thao


			9			Bảo vệ môi trường


			a			Môi trường


			b			Tài nguyên


			10			Các hoạt động kinh tế


			a			Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản


			b			Công nghiệp


			c			Giao thông


			d			Khu công nghiệp và khu kinh tế


			e			Thương mại


			f			Cấp nước, thoát nước


			g			Kho tàng


			h			Du lịch


			i			Viễn thông


			j			Bưu chính


			k			Công nghệ thông tin


			l			Quy hoạch


			m			Công trình công cộng tại các đô thị


			11			Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội


			12			Xã hội


			13			Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật


			VI			Văn hóa, thông tin


			VI.2			Thông tin


			VIII			Thể dục, thể thao


			X.2			Công nghiệp


			X.6			Cấp nước, thoát nước


			X.7			Kho tàng


			X.8			Du lịch


			X.9			Viễn thông


			X.10			Bưu chính


			X.12			Quy hoạch


			X.13			Công trình công cộng tại các đô thị


			XII			Xã hội








PB kieu DA


			TỔNG HỢP NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 TỈNH CAO BẰNG THEO KIỂU DỰ ÁN


			(Kèm theo Tờ trình số  2089/TTr-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)


			Đơn vị: Triệu đồng


			STT			Nguồn vốn			Dự kiến KH Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội			Nhu cầu Kế hoạch năm 2023			Tổng dự kiến kế hoạch 2023						Trong đó phân loại theo kiểu dự án																								Ghi chú


															Kế hoạch vốn			Tổng số DA			Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2023						Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023						Khởi công mới năm 2023						Chuẩn bị đầu tư


																					KH vốn			Số DA			KH vốn			Số DA			KH vốn			Số DA			KH vốn			Số DA


			1			2						3			4=6+8+10+12			5=7+9+11+13			6			7			8			9			10			11			12			13			14


						TỔNG CỘNG (I+II)			196,000			3,371,606			3,371,263			153			616,656			27			1,102,661			57			1,645,496			64			6,450			5


			I			VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B+C)			196,000			3,321,606			3,321,263			131			608,856			24			1,099,161			54			1,606,796			48			6,450			5


			A			Vốn ngân sách địa phương			- 0			944,767			944,424			103			90,034			15			336,145			39			511,796			44			6,450			5


			1			Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước			- 0			772,813			772,470			66			79,338			9			287,387			26			400,546			28			5,200			3


			1.1			Tỉnh bố trí						628,358			628,015			56			79,338			9			142,932			16			400,546			28			5,200			3


			-			Trả nợ gốc các dự án ODA						11,843			11,500			1									11,500			1															Tính 1 DA


			-			Phân bổ cho các dự án						616,515			616,515			55			79,338			9			131,432			15			400,546			28			5,200			3


			1.2			Huyện bố trí						144,455			144,455			10									144,455			10															Phân cấp cho huyện nên không theo dõi chi tiết DA; tính 1 huyện/TP là 1 dự án chuyển tiếp


			2			Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất						150,000			150,000			25			- 0			- 0			42,500			12			106,250			11			1,250			2


			-			Tăng vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất						15,000			15,000			1									15,000			1															Tính 1 DA


			-			Bố trí cho Dự án thực hiện nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận xây dựng CSDL đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính						10,250			10,250			3									9,000			1									1,250			2


			-			Phân bổ các huyện, thành phố (ngân sách huyện hưởng 30%, Thành phố hưởng 10% trên tổng thu của huyện/Thành phố)						18,500			18,500			10									18,500			10															Phân cấp cho huyện nên không theo dõi chi tiết DA; tính 1 huyện/TP là 1 dự án chuyển tiếp


			-			Hỗ trợ xi măng làm đường GTNT						6,250			6,250			10															6,250			10									nt


			-			Tỉnh bố trí (thực hiện dự án đầu tư)						100,000			100,000			1															100,000			1


			3			Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết						15,696			15,696			11			10,696			6									5,000			5


			4			Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương						6,258			6,258			1									6,258			1


			B			Vốn ngân sách trung ương			196,000			2,357,851			2,357,851			27			518,823			9			744,028			14			1,095,000			4			- 0			- 0


			1			Vốn trong nước			196,000			2,309,110			2,309,110			25			511,364			8			702,746			13			1,095,000			4			- 0			- 0


			1.1			Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực						1,233,110			1,233,110			21			335,364			5			702,746			13			195,000			3


			1.2			Đầu tư các dự án trọng điểm, liên kết vùng						900,000			900,000			1															900,000			1


			1.3			Chương trình phục hồi phát triển kinh tế-xã hội			196,000			176,000			176,000			3			176,000			3


			2			Vốn nước ngoài			- 0			48,741			48,741			2			7,459			1			41,282			1


			2.1			Vốn nước ngoài không giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước						48,741			- 0			- 0


			2.2			Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước						- 0			- 0			- 0


			C			Vốn nước ngoài vay lại từ Chính phủ  (nguồn vay bổ sung từ trả nợ gốc)						18,988			18,988			1									18,988			1


			II			VỐN TỪ NGUỒN THU HỢP PHÁP CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VI SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DÀNH ĐỂ ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT						50,000			50,000			22			7,800			3			3,500			3			38,700			16


						DỰ ÁN ĐỀ XUẤT BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2023						220,000			220,000			1															220000			1									DA kết nối cao tốc, đang xin TW, chưa được giao nên không tính vào tổng nhu cầu vốn


			1			Nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương


			2			Nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh


			3			Nguồn thu hợp pháp khác


			IV			Vốn nước ngoài vay lại từ Chính phủ (nguồn vay bổ sung từ trả nợ gốc)








Giao CĐT


			TỔNG HỢP DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2023 GIAO CHO CÁC CHỦ ĐẦU TƯ
(Không gồm nguồn thu từ các cơ quan tại Biểu 8)


			STT			Chủ đầu tư			Kế hoạch đầu tư công năm 2023																								Ghi chú


									Tổng số			Trong đó


												Số liệu 
Biểu 2			Số liệu 
Biểu 7			Số liệu
Biểu 3			Số liệu 
Biểu 4			Số liệu 
Biểu 5			Số liệu 
Biểu 6			Số liệu 
Biểu 7


												NSĐP						NSTW									CT MTQG			ODA


												Cân đối NSĐP			Bội chi NSĐP, Vay lại			Đầu tư theo ngành, lĩnh vực			DA liên kết vùng			CT phục hồi KTXH


			1			2			3			4						5									6			7


						Tổng cộng (A+B)			- 0			- 0			4,542.000			- 0			500,000.000			196,000.000			1,158,344.000			47,171.000


			A			ĐÃ CÓ CHI TIẾT CHỦ ĐẦU TƯ			- 0			- 0			4,542.000			- 0			500,000.000			196,000.000			- 0			47,171.000


			I			Các sở, ban, ngành			- 0			- 0			4,542.000			- 0			500,000.000			183,000.000			- 0			47,171.000


			1			Ban CSSP			56,182.000			6,258.000			2,536.000			18,268.000												29,120.000			NSĐP gồm bội chi và nguồn vay lại


			2			Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh			- 0			- 0						240,063.587						183,000.000


			3			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			1,663,712.723			782,540.845						381,171.878			500,000.000


			4			Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh			41,000.000			1,000.000						40,000.000


			5			Ban Quản lý công viên địa chất Non nước Cao Bằng			- 0


			6			Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng			28,496.535									28,496.535


			7			Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh			- 0			- 0						10,000.000


			8			Công an tỉnh			10,000.000			10,000.000


			9			Đài PTTH Cao Bằng			500.000			500.000


			10			Hội Nông dân			1,000.000			1,000.000


			11			Liên minh HTX			2,000.000			2,000.000


			12			Quỹ phát triển đất			10,000.000			10,000.000


			13			Sở Giao thông vận tải			- 0


			14			Sở Kế hoạch và Đầu tư			- 0			- 0


			15			Sở Khoa học và Công nghệ			4,599.000			4,599.000


			16			Sở Nông nghiệp và PTNT			32,006.000						2,006.000			30,000.000															Bội chi NSĐP 829 triệu đ: B7


			17			Sở Tài nguyên và Môi trường			- 0			- 0																		18,051.000


			18			Sở Thông tin và Truyền thông			- 0									- 0


			19			Sở Tài chính			11,500.000			11,500.000


			20			Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch			- 0


			21			Sở Y tế			500.000			500.000


			22			Sở Lao động, Thương binh & XH			- 0


			23			Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng			- 0


			24			Trường Trung cấp nghề			- 0


			25			VP tỉnh ủy			- 0


			II			UBND các huyện, thành phố			- 0			- 0			- 0			235,300.000			- 0			13,000.000			- 0			- 0


			1			UBND huyện Bảo Lạc			- 0			- 0


			2			UBND huyện Bảo Lâm			- 0			- 0						80,300.000


			3			UBND huyện Hạ Lang			- 0			- 0


			4			UBND huyện Hà Quảng			64,500.000			14,500.000						50,000.000


			5			UBND huyện Hòa An			- 0			- 0						50,000.000


			6			UBND huyện Nguyên Bình			- 0			- 0


			7			UBND huyện Quảng Hoà			- 0			- 0						55,000.000


			8			UBND huyện Thạch An			12,300.000			12,300.000


			9			UBND huyện Trùng Khánh			- 0			- 0												13,000.000


			10			UBND Thành phố Cao Bằng			- 0			- 0


			B			Chưa có chi tiết chủ đầu tư			1,203,744.804			45,400.804			- 0			- 0			- 0			- 0			1,158,344.000			- 0


			1			Các Chương trình MTQG			1,158,344.000																		1,158,344.000						Đang XD KH 2023; Có KH thực hiện Các CTMTQG riêng; hiện tại đang cập nhật các DA để giao, điều chỉnh KH năm 2022 do vậy chưa XD và có số liệu KH 2023 của các huyện


			2			Vốn đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			20,900.804			20,900.804


			3			Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo NQ 20 của HĐND tỉnh			6,000.000			6,000.000


			4			Phân bổ các huyện, thành phố (ngân sách huyện hưởng 30%, Thành phố hưởng 10% trên tổng thu của huyện/Thành phố)			18,500.000			18,500.000																					Phụ thuộc nguồn thu của huyện/TP











